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PHIẾU ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH XE GẮN MÁY YAMAHA

Họ và tên khách hàng: .................................................................  Nam/Nữ ........

Ngày mua xe: ......................................................................................................

Nghề nghiệp: ......................................... E-mail: ................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................

Số khung: ............................................ Số máy: ..............................

Loại xe: Sirius..................................... Màu xe: ................................................

Điện thoại: ..........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................

............................................................................................................................

*  Sổ bảo hành chỉ cấp một lần,  nếu bị mất sẽ không được cấp lại.

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng:

Bằng việc ký vào phiếu này, Khách hàng đồng ý rằng Đại lý Yamaha và Công ty 
TNHH Yamaha Motor Vietnam (YMVN) sẽ được phép sử dụng thông tin của mình để 
thực hiện các dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng và được phép chuyển giao 
các thông tin nêu trên cho Công ty mẹ của YMVN - Công ty TNHH Yamaha Motor 
(YMC) tại Nhật Bản và/hoặc các công ty khác trong cùng hệ thống tập đoàn Yamaha 
để nghiên cứu, phát triển các sản phẩm xe gắn máy mang nhãn hiệu Yamaha nhằm đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng. Khách hàng cũng đồng ý rằng YMC và các nhóm công ty 
của YMC được sử dụng thông tin của mình cho mục đích nghiên cứu và phát triển các 
sản phẩm xe gắn máy mang nhãn hiệu Yamaha nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

SỔ BẢO HÀNH CÓ 09 TỜ “PHIẾU BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ MIỄN PHÍ”

ĐẠI LÝ hay TRẠM BẢO HÀNH
Xác nhận của 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Đã nhận đủ 09 phiếu Bảo dưỡng miễn phí 
trong sổ bảo hành này)

Ký nhận của 
KHÁCH HÀNG MUA XE

Liên 1: Khách hàng



SỔ BẢO HÀNH CÓ 09 TỜ “PHIẾU BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ MIỄN PHÍ”
Liên 2: Yamaha Motor Vietnam

PHIẾU ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH XE GẮN MÁY YAMAHA

Loại xe: Sirius.............................. Màu xe: ................................................

Họ và tên khách hàng: .................................................................  Nam/Nữ ........

Địa chỉ: ...............................................................................................................

Số khung: ..................................... Số máy: ..............................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................

Ngày mua xe: ......................................................................................................

............................................................................................................................

Nghề nghiệp: ......................................... E-mail: ................................................

Điện thoại: ..........................................................................................................

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng:

*  Sổ bảo hành chỉ cấp một lần,  nếu bị mất sẽ không được cấp lại.

Bằng việc ký vào phiếu này, Khách hàng đồng ý rằng Đại lý Yamaha và Công ty 
TNHH Yamaha Motor Vietnam (YMVN) sẽ được phép sử dụng thông tin của mình để 
thực hiện các dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng và được phép chuyển giao 
các thông tin nêu trên cho Công ty mẹ của YMVN - Công ty TNHH Yamaha Motor 
(YMC) tại Nhật Bản và/hoặc các công ty khác trong cùng hệ thống tập đoàn Yamaha 
để nghiên cứu, phát triển các sản phẩm xe gắn máy mang nhãn hiệu Yamaha nhằm đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng. Khách hàng cũng đồng ý rằng YMC và các nhóm công ty 
của YMC được sử dụng thông tin của mình cho mục đích nghiên cứu và phát triển các 
sản phẩm xe gắn máy mang nhãn hiệu Yamaha nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ĐẠI LÝ hay TRẠM BẢO HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Xác nhận của Ký nhận của 

(Đã nhận đủ 09 phiếu Bảo dưỡng miễn phí 
trong sổ bảo hành này)

KHÁCH HÀNG MUA XE



SỔ BẢO HÀNH CÓ 09 TỜ “PHIẾU BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ MIỄN PHÍ”
Liên 3: Đại lý Yamaha

Nghề nghiệp: ......................................... E-mail: ................................................

Ngày mua xe: ......................................................................................................

Họ và tên khách hàng: .................................................................  Nam/Nữ ........

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

PHIẾU ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH XE GẮN MÁY YAMAHA

Điện thoại: ..........................................................................................................

Loại xe: Sirius.............................. Màu xe: ................................................

Số khung: ..................................... Số máy: ..............................

Bằng việc ký vào phiếu này, Khách hàng đồng ý rằng Đại lý Yamaha và Công ty 
TNHH Yamaha Motor Vietnam (YMVN) sẽ được phép sử dụng thông tin của mình để 
thực hiện các dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng và được phép chuyển giao 
các thông tin nêu trên cho Công ty mẹ của YMVN - Công ty TNHH Yamaha Motor 
(YMC) tại Nhật Bản và/hoặc các công ty khác trong cùng hệ thống tập đoàn Yamaha 
để nghiên cứu, phát triển các sản phẩm xe gắn máy mang nhãn hiệu Yamaha nhằm đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng. Khách hàng cũng đồng ý rằng YMC và các nhóm công ty 
của YMC được sử dụng thông tin của mình cho mục đích nghiên cứu và phát triển các 
sản phẩm xe gắn máy mang nhãn hiệu Yamaha nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*  Sổ bảo hành chỉ cấp một lần,  nếu bị mất sẽ không được cấp lại.

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng:

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ĐẠI LÝ hay TRẠM BẢO HÀNH
Xác nhận của 

KHÁCH HÀNG MUA XE
Ký nhận của 

(Đã nhận đủ 09 phiếu Bảo dưỡng miễn phí 
trong sổ bảo hành này)



□ Sự hoạt động của chân chống giữa, cạnh

□ Kiểm tra hệ thống phun xăng điện tử bằng máy tính

□ Dung dịch nước làm mát (nếu có): Mức dung dịch, rò rỉ…

□ Xích tải (nếu có): Độ chùng

□ Hệ thống chiếu sáng, đèn, còi

□ Giảm xóc trước/ sau: Sự hoạt động

□ Dầu phanh (nếu có): Mức dầu phanh, rò rỉ

□ Tay phanh cơ: Độ rơ

2□ Áp suất lốp trước:……………(kg/cm )

□ Độ rơ tay ga

□ Sự hoạt động của hệ thống bôi trơn

□ Chân phanh (nếu có): Độ rơ

□ Tốc độ không tải (Garanty)

□ Cổ phốt: Độ rơ, chặt

2□ Áp suất lốp sau:………...……(kg/cm )

6. Kiểm tra hệ thống phun xăng điện tử (xe Fi)

4. Khung sườn

□ Ly hợp (Côn) (nếu có): Độ rơ

5. Hệ thống điện

□ Dầu nhớt cầu sau (nếu có): Rò rỉ

PHIẾU KIỂM TRA TRƯỚC KHI GIAO XE
Đại lý kiểm tra xe và đánh dấu vào các mục tương ứng 

trước khi giao xe cho khách hàng

□ Kiểm tra số khung, số máy: Chính xác, rõ ràng

□ Kiểm tra tình trạng bên ngoài: Xước xát, nứt vỡ, rỉ sét…

2. Lắp ráp hoàn thiện

□ Lắp ráp hoàn thiện: Gương chiếu hậu, giàn để chân, cần số…

□ Kiểm tra xiết chặt: Ốc treo máy, ốc bánh trước/sau, càng, giảm xóc

□ Bình ắc quy: Điện áp:………(V), Mã bình:……………….…………

3. Động cơ

□ Đường ống xăng: Rò rỉ

1. Kiểm tra tình trạng bên ngoài

□ Dầu nhớt động cơ: Dung lượng, rò rỉ…



7. Chạy thử

□ Tiếng ồn lạ

□ Sự hoạt động của hệ thống truyền lực

□ Sự hoạt động của cổ phốt

□ Sổ bảo hành có đầy đủ 09 phiếu bảo dưỡng miễn phí và chỉ được cấp 1 lần

□ Sử dụng hóa chất tẩy rửa các bon PEA sẽ góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu và 
tăng tuổi thọ động cơ

□ Hướng dẫn sử dụng

□ Chế độ bảo hành đặc biệt cho Xy lanh DiASil và piston dập nóng 05 năm hoặc 
50.000 km tùy thuộc trường hợp nào đến trước

□ Chỉ bảo hành những điều nằm trong phạm vi bảo hành (Được quy định rõ 
trong Sổ bảo hành)

  (Quý khách đọc kỹ

8. Giải thích và tư vấn cho khách hàng

□ Sự hoạt động của đồng hồ công tơ mét

 Kỹ thuật viên Khách hàng

□ Vòi phun xăng nên được vệ sinh sau mỗi 10.000 km hoặc một năm

□ Chế độ bảo hành 03 năm hoặc 30.000 km tùy điều kiện nào đến trước

□ Chế độ bảo dưỡng định kỳ miễn phí 03 năm với 09 lần bảo dưỡng miễn phí

  trước khi ký xác nhận)

□ Sự hoạt động của hệ thống phanh

□ Sự rò rỉ xăng, dầu máy

□ Tốc độ không tải sau 10 phút

□ Nên thay dầu Yamalube chính hiệu sau mỗi 2.000 - 3.000 km tại các Đại lý 
Yamaha được ủy nhiệm

Phiếu kiểm tra xe là một phần của sổ bảo hành, không xé phiếu này



- Khách hàng mua xe tại các đại lý do Yamaha ủy nhiệm sẽ được bảo hành trong vòng 01 
năm hoặc 10.000 km, tùy theo điều kiện nào đến trước.

- Thời gian bảo hành chi tiết thay thế (chi tiết theo xe trong diện bảo hành): Theo thời gian 
bảo hành còn lại của xe. Nếu thời gian bảo hành còn lại của xe  nhỏ hơn 01 tháng thì thời gian 
bảo hành của chi tiết thay thế là 01 tháng (30 ngày) tính từ ngày thay thế (**).

Chi tiết chính sách bảo hành:

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:

- Nếu khách hàng sử dụng đủ và đúng 03 phiếu bảo dưỡng miễn phí đầu tiên, tiếp tục sử dụng 
đủ và đúng 03 phiếu của năm thứ 2 (phiếu số 4 đến số 6) tại đại lý do Yamaha ủy nhiệm sẽ 
được gia hạn thêm 01 năm hoặc 10.000 km bảo hành nữa, tổng thời gian bảo hành là 03 năm 
hoặc 30.000 km, tùy theo điều kiện nào đến trước (không áp dụng với các chi tiết trong 
bảng 2).

Xe của bạn được bảo hành tại các Đại lý do YAMAHA ủy nhiệm (điều chỉnh hay thay thế 
miễn phí bất kỳ chi tiết nào bị hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất - không bao gồm những phụ 
tùng và hạng mục ngoài phạm vi bảo hành ở bảng 1).

- Nếu khách hàng sử dụng đủ và đúng (*) 03 phiếu bảo dưỡng miễn phí đầu tiên (phiếu số 1 
đến số 3) tại đại lý do Yamaha ủy nhiệm sẽ được gia hạn thêm 01 năm hoặc 10.000 km bảo 
hành, tổng thời gian bảo hành là 02 năm hoặc 20.000 km, tùy theo điều kiện nào đến trước 
(không áp dụng với các chi tiết trong bảng 2). 

     Các phiếu bảo dưỡng miễn phí phải được sử dụng đầy đủ và đúng thời gian quy định trên 
mỗi phiếu.

(*) Sử dụng đủ và đúng nghĩa là:

(**) Thay thế:
     Không áp dụng với những phụ tùng, phụ kiện khách hàng tự trả tiền hoặc thay thế khác.

Phiếu bảo dưỡng
 miễn phí số:

Thời gian hoặc số 
km được bảo hành

01 năm/ 10.000km
tùy điều kiện nào đến 

trước 02 năm/ 20.000km
tùy điều kiện nào đến 

trước nếu sử dụng đúng 
và đủ 3 phiếu đầu tiên. 03 năm/ 30.000km

tùy điều kiện nào đến 
trước nếu sử dụng đúng 
và đủ 6 phiếu đầu tiên.

Năm thứ nhất Năm thứ hai Năm thứ ba

1              2            3             4            5             6             7             8             9



Bảng 1: Những chi tiết và hạng mục không bảo hành

Mục Tên chi tiết Dạng hư hỏng

Hư hỏng theo thời gian hoặc tháo lắp để bảo dưỡng
thông thường.

Điện cực mòn theo thời gian sử dụng, biến dạng, vỡ sứ
cách điện.

Tắc, hư hỏng theo thời gian sử dụng hoặc bảo dưỡng
thông thường.

Bóng đèn các loại

Chổi than, cổ góp
mô tơ đề

Hư hỏng theo thời gian hoặc đấu nối thêm phụ kiện
không chính hãng Yamaha.

Đứt do hao mòn theo thời gian hoặc có sự tác động
từ bên ngoài.

Phai màu theo thời gian, điều kiện khắc nghiệt.
Rộp do hóa chất.

Trong phạm vi pháp luật cho phép Yamaha Việt Nam từ chối trách nhiệm cho việc
mất thời gian cũng như các chi phí cho việc liên lạc, vận chuyển, ăn ở trong 
quá trình sửa chữa xe tại các trung tâm bảo hành.

Tắc do bụi bẩn, hoặc không sử dụng trong thời gian dài.

Mòn theo thời gian hoặc vận hành sai.

Lão hóa theo thời gian sử dụng.

Kẹt, nặng do không sử dụng thường xuyên.

Mòn theo thời gian, hư hỏng do tác động bên ngoài.

Mòn theo thời gian, hư hỏng do tác động bên ngoài.

Mòn theo thời gian.

Đổi màu hoặc gỉ sét, rộp do hóa chất.

Nứt, vỡ do tác động từ bên ngoài hoặc hóa chất.

Đấu nối thêm hoặc sử dụng thiết bị, phụ tùng không
chính hãng Yamaha Motor Việt Nam.

Gioăng, phớt, vòng đệm

Bugi

Lọc gió

Hư hỏng theo thời gian sử dụng.

Hao mòn theo thời gian.

Cầu chì, pin chìa khóa

Dây công tơ mét (loại cơ)

Các chi tiết sơn

Lọc xăng

Các chi tiết bộ ly hợp

Các ống nối

Các loại dây cáp
điều khiển

Săm, lốp

Má phanh, đĩa phanh

Nhông, xích tải

Các chi tiết xi mạ

Các chi tiết cao su, nhựa

Việc bảo dưỡng thông thường, dầu, mỡ, hóa chất các loại.

Những hư hỏng do sửa chữa ở cửa hàng không phải do Yamaha ủy nhiệm.

Những hư hỏng do sử dụng xe không đúng với mục đích thiết kế ban đầu.

Những thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn hay tai nạn.

Những thiệt hại do lưu kho hay vận chuyển không đúng cách.

Hư hỏng liên quan đến chế tác, lắp đặt các phụ kiện không chính hãng Yamaha.

Những hư hỏng do sử dụng dụng cụ để tháo, lắp, bảo dưỡng không thích hợp.

Bộ sạc, bộ phát điện

Các chi tiết điện khác

Động
cơ

Hệ
thống
điện

Khung
sườn

Những
mục
khác

* Một số phụ tùng sẽ bảo hành theo cụm (mô tơ đề, van tiết lưu, giảm xóc, cụm trục khuỷu,
bơm xăng, đồng hồ) Công ty Yamaha sẽ  từ chối bảo hành nếu phát hiện có dấu hiệu tháo
hoặc điều chỉnh trước đó.



Bảng 2: Những phụ tùng áp dụng chế độ bảo hành 01 năm hoặc 10.000 km,
tùy điều kiện nào đến trước

STT Tên phụ tùng Chính sách bảo hành

01 năm hoặc 10.000 km,
tùy điều kiện nào đến trướcẮc quy01

- Hư hỏng do chế tác, thay đổi kết cấu xe.

- Xylanh thường: Theo thời hạn bảo hành của xe (Sirius chế hòa khí, Sirius Fi, Jupiter Fi). 

CHÍNH SÁCH BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ MIỄN PHÍ:

Điều kiện để nhận được gia hạn bảo hành là xe của khách hàng phải sử dụng đủ và đúng 09 
phiếu bảo dưỡng  miễn phí.

Đại lý không được phép ghi, ký hay đóng dấu vào các phiếu bảo dưỡng (trừ mục ngày hẹn 
bảo dưỡng) khi chưa thực hiện công việc bảo dưỡng đối với xe của khách hàng.

- Xylanh DiASil: Thời hạn bảo hành 05 năm hoặc 50.000 km tùy điều kiện nào đến trước nếu 
nguyên nhân hư hỏng được xác định do xylanh hoặc piston (Exciter, Grande, Acruzo, 
NVX125/155, Janus, R3, R15, Fz150, MT03, Freego, Latte).

- Hư hỏng do không thay dầu động cơ định kỳ, động cơ hoạt động trong điều kiện thiếu dầu.
- Nước vào động cơ do lỗi của người sử dụng.

Tất cả các loại xe gắn máy Yamaha mới được mua từ các Đại lý do YAMAHA ủy nhiệm đều 
được hưởng dịch vụ bảo dưỡng định kỳ (theo danh mục công việc quy định) mà không phải 
trả tiền công, trong vòng 03 năm, mỗi năm 03 lần, tổng cộng là 09 lần bảo dưỡng miễn phí - 
Trong sổ bảo hành này có 09 phiếu bảo dưỡng định kỳ miễn phí để bạn sử dụng dịch vụ này.

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG:

1. Trong suốt giai đoạn được hưởng dịch vụ bảo hành khách hàng có quyền mang xe đến bất 
kỳ Đại lý ủy nhiệm nào của YAMAHA để sử dụng dịch vụ này (nội dung dịch vụ như nêu 
ở phần trên).

3. Trong suốt giai đoạn được hưởng dịch vụ bảo dưỡng miễn phí, khách hàng có quyền mang 
xe đến bất kỳ Đại lý ủy nhiệm nào của YAMAHA để sử dụng dịch vụ này (nội dung dịch 
vụ như nêu ở phần trên). Khách hàng phải sử dụng dịch vụ này đúng thời hạn quy định 
trên các Phiếu bảo dưỡng miễn phí, mỗi lần sử dụng dịch vụ này khách hàng giao một 
phiếu cho Đại lý thực hiện (phiếu chỉ có hiệu lực trong thời hạn quy định).

Sẽ không được bảo hành trong các trường hợp dưới đây:

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI GIA HẠN BẢO HÀNH:

Tùy từng thời điểm Công ty Yamaha có thể thực hiện chương trình khuyến mại gia hạn bảo 
hành cho một hoặc nhiều loại xe cụ thể.

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH ĐẶC BIỆT:

2. Nếu có những nghi vấn về sự hỏng hóc cần bảo hành, khách hàng phải mang xe đến Đại lý 
ủy nhiệm của YAMAHA trong vòng 03 ngày kể từ khi phát hiện ra hiện tượng hư hỏng.

4. Khách hàng phải bảo dưỡng và sử dụng xe đúng cách, phải tuân thủ theo những hướng 
dẫn và những lời khuyên nêu trong “Sách hướng dẫn sử dụng xe”.



Stt SttNgày Số km Ngày Số km

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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12

13

14

15

25

26

27

28

29

30

19

20

21

22

23

24

16

17

18

Phần để khách hàng ghi chép thay dầu nhớt
Khuyến cáo thay dầu và lọc dầu (Dùng dầu chính hiệu Yamalube):

     - Lần đầu: thay dầu động cơ, dầu hộp truyền động (xe ga), lọc dầu (nếu có)

sau 500~1.000 km.     - 

     - Những lần tiếp theo: thay dầu động cơ sau 2.000 ~ 3.000 km, thay dầu hộp

truyền động (xe ga), lọc dầu (nếu có) sau 2 ~ 3 lần thay dầu động cơ.     - 

(Thời hạn thay dầu có thể rút ngắn hơn nếu điều kiện sử dụng khắc nghiệt 

hoặc môi trường bụi bẩn)







































DANH SÁCH 

TRUNG TÂM BẢO HÀNH

 TRÊN TOÀN QUỐC



Danh sách trung tâm bảo hành khu vực phía Bắc 
Tỉnh, TP/ Tên Đại lý Địa chỉ Điện thoại Fax/Hotline

Bắc Giang

Toàn Phương 332 Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang 0204.3540526 0204.3854198

Việt Nhật Số 4B Đường Xương Giang, TP Bắc Giang 0204.3859258 0204.3859258

Tú Tiếp Phố Vôi, Thị trấn Vôi, Huyện Lạng Giang 0204.3638268 0204.3638268

Thiên Anh Số 104, Khu Trường Chinh, Thị trấn Chũ, 
Huyện Lục Ngạn

0204.3791889 0204.3791886

Thu Trang Ngã tư TT Cao Thượng, Huyện Tân Yên 0204.3578888 0204.3631339

Bắc Kạn

Trường Phượng Suối Hón, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới 0209.6265999 0209.3865199

Bắc Ninh

Trung Thành 320 Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, 
TP Bắc Ninh

0222.3855464 0222.3829945

Quang Tuyết 19, Đường Nam Kênh Bắc, Phố Mới, TT 
Hồ, Thuận Thành

0222.3506818 0222.3865875

Cao Bằng

Việt Nhật Cao Bằng Ngã tư Nà Cáp, Tổ 7, Phường Sông Hiến, 
TP Cao Bằng

0206.3707222 0206.3707707

Đà Nẵng

Ngọc Vân 310 H. ng Vương, Phường Vĩnh Trung, 
Quận Thanh Khê

0236.3823922 0236.3893735

Thái Bình 1050 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà 0236.3945369 0236.3650923

Thái Bình 224 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê 0236.3650340 0236.3650923

Tiến Thu 41 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê. 0236.3659556 0236.3659552

Tiến Thu 207 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu. 0236.3553993 0236.3561431

Vân Ngọc Vân Số 303 Đường Hùng Vương, Vĩnh Trung, 
Quận Thanh Khê

0236.3689895 0236.3689897

Tân Hưng Yên 878 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu 0236.3738555 0236.3738989

Hoàn Cầu 2 456B Nguyễn Hữu Thọ, Quận Cẩm Lệ, TP 
Đà Nẵng

0236.3771008 0236.3771009

TTDV Yamaha Motor 
Việt Nam - YFS

Lô 19,20,21,22 Khu tái định cư, Điện Biên 
Phủ, Thanh Khê

0236.3649544

Điện Biên

Anh Tuấn 1 517 phố 15, Phường Him Lam, TP Điện 
Biên Phủ

0215.3811789 0215.03811789

Anh Tuấn 2 Tổ dân phố 3 - Thị Trấn Mường Chà - 
Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên   

0215.3842898

Thọ Hà Phố 16, Phường Thanh Bình, TP Điện 
Biên

0215.3735989 0215.3735979



Tỉnh, TP/ Tên Đại lý Địa chỉ Điện thoại Fax/Hotline

Thịnh Tuyết Khối Tân Thủy, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện 
Tuần Giáo

0215.3862520 0215.3862520

Kim Huệ Tổ Dân Phố Thống Nhất  -Thị Trấn Tủa 
Chùa -Tủa Chùa - Điện Biên

0215.3845225 0215.3845225

Hà Giang

Hải Yên Tổ 18 Phường Nguyễn Trãi, Thị xã Hà 
Giang

0219.3860055 0219.3860978

Sơn Lam  Tổ 9, Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, 
Hà Giang

0219.3826423 0219.3826028

Nhật Tân Số nhà 128, tổ 13 Thị trấn Việt Quang, 
Huyện Bắc Quang

0219.3823616 0219.3823616

Hà Nam

Nam Hạnh 122 Tổ 7, Phường Quang Trung, TP Phủ 
Lý

0226.3857585 0226.3844628

Nam Hạnh 2 Đường Lê Hoàn,Phường Hai Bà 
Trưng,Thành phố Phủ Lý,Tỉnh Hà Nam

0226.3856168 0226.3844628

Thọ Huyền 9, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Thị trấn Đồng 
Văn, Duy Tiên

0226.3578248 0226.3578147

Hà Nội

Đạt Thắng Khu D, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, 
TP Hà Nội

024.38843502 024.38853477

Đức Hùng 921 Đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng 024.36645239 024.36644562

Kường Ngân 1 62 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 024.39439697 024.39430296

Quốc Việt Số 2, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy 024.37543466 024.37545391

Quốc Việt Tổ 8, Thị trấn Đông Anh 024.38839491 024.38839491

Việt Nhật Số 231 Tôn Đức Thắng, Phường Hàng 
Bột, Quận Đống Đa

024.35116532 024.35116580

Việt Phú Km số 10 + 500 Quốc lộ 5, Xã Dương Xá, 
Huyện Gia Lâm

024.36783056 024.36783501

Việt Sơn KM 7 Quốc lộ 2, thôn Thụy Hương, xã Phú 
Cường, Sóc Sơn.

024.35840615 024.35840690

Việt Sơn 2 Đầu quốc lộ 2, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, HN 024.3596.5888

Xe Máy 74 Số 74 Khâm Thiên, Khâm Thiên, quận 
Đống Đa

024.3851061 024.35186462

Hạnh Đạt Số 539, Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, 
Hai Bà Trưng

024.36369775 024.36369774

Tân Thành Đạt Số 20, Phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba 
Đình

024.37470979 024.30747106

Dương Tiến Phát Số 72 đường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, HN 024.3763.9893 024.37639892

Việt Duy Số 525, Phố Quang Trung Hà Đông 024.33828670 024.33828670

Thành Đạt Thôn Cửa Đình, Xã Thọ Lộc, Huyện Phúc 
Thọ

024.33643245 024.33643246

Anh Duy Số 21, Lê Lợi, Thị trấn Vân Đình, Huyện 
Ứng Hòa

024.33883336 024.33883336

Việt Hà Anh Số 22, tổ 6 Khu Tân Bình, TT.Xuân Mai, 
Chương Mỹ, HN

024.21233355



Tỉnh, TP/ Tên Đại lý Địa chỉ Điện thoại Fax/Hotline

Toàn Thắng Cầu Và, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội 024.33881413 024.33881413

Gia Minh Lô 8, Ô số 1, đường Nguyễn Khánh Toàn, 
Quan Hoa, Cầu Giấy

024.38303838 024.32262518

Mai Dũng Số 630 đường Kim Giang, Thanh Xuân, 
Hà Nội

024.32008243

Lê Văn Lương Số 68 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, HN 0243.2006767

Yamaha Town Hà Nội 1 62 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa 024.37755656 024.37754455

Yamaha Town Hà Nội 2 158 Nguyễn Văn Cừ-Q.Long Biên-HN 024.37664666

Yamaha Town Hà Nội 5 98B Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội 024.38216875

Yamaha Town Hà Nội 6 79 Âu Cơ - Tứ Liên - Tây Hồ - Hà Nội 024.32247312

Hà Tĩnh

Bến Thành Khối 1 Thị trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân 0239.3822666 0239.3822666

Kim Ngân Km 516 Quốc lộ 1A, Thạch Bình, TP Hà 
Tĩnh

0239.3609899 0239.3699568

Kim Ngân 2 Số 94 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Huyện Can Lộc, 
Tỉnh Hà Tĩnh

0239.3633333 0239.3895891

Trương Bửu Diệp 379 Đường mòn Hồ Chí Minh, Khối Phố 1, 
TT Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

0239.3608666

Mitraco Sô ́2 Đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh 0239.3891338 02393.853769

Việt Nhật Số 120, Đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh 0239.3686999 0239.3686998

Phú Tài Khối phố 2, Thị trấn Kỳ Anh 0239.3859696 0239.3894999

Hải Dương

Giang Nhàn Số 66 phố Phạm Ngũ Lão, Thị trấn Kẻ 
Sặt, Bình Giang

0220.3777230 0220.3773834

Giang Nhàn 2 Quốc lộ 38, Bình Phiên, Ngọc Liên, 
Cẩm Giàng, Hải Dương

0220.3788099 0220.3787068

Việt Đức 265 Điện Biên Phủ, Thành Phố Hải Dương 0220.3850308

Hùng Huệ Thị tứ Tram Bóng, Xã Quang Minh, Huyện 
Gia Lộc

0220.3614567 0220.3614615

Hưng Đào 503 Trần Phú, Thị trấn Nam Sách, Huyện 
Nam Sách

0220.3754972 0220.3540200

Hương Lụa Số 239 phố Nguyễn Trãi 2, Thị trấn Sao 
Đỏ,  Chí Linh

0220.3882409 0220.3589238

Tiến An Số 232 Đường Nguyễn Lương Bằng,  
Phạm Ngũ Lão

0220.3896797 0220.3896797

Tuấn Hương Số 110, Khu 18, Thị trấn Lai Cách, Huyện 
Cẩm Giàng

0220.3786727 0220.3786727

Ứng Tâm Phố Ga, Thị trấn Phú Thái, Huyện Kim 
Thành

0220.3560995 0220.3560995



Tỉnh, TP/ Tên Đại lý Địa chỉ Điện thoại Fax/Hotline

Mạnh Phong 386 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kinh 
Môn,Kinh Môn, Hải Dương

0220.3822134 0220.3826723

Thành Trung Cầu Ràm, Xã Tân Hương, Huyện Ninh 
Giang

0220.3760706 0220.3760706

Phước Anh Lô 33-34-35, Đường 390, Thị trấn Thanh 
Hà, Thanh Hà

0220.3894890 0220.3897489

Tùng Khang Khu 2, Xã Đoàn Tùng, Huyện Thanh Miện 0220.3734405 0220.3736442

Doanh Mỵ Khu đô thị mới, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ 
Kỳ

0220.3745745 0220.3745745

Hải Phòng

Phương Đông Số 215 Lạch Tray, P. Đằng Giang, Q. Ngô 
Quyền,TP. Hải Phòng

0225.3523879 0225.3732679

Tiến Phát Khu 4, Quán Toan, Quận Hồng Bàng 0225.3748989 0225.3748788

Hồng Phát 138 Bạch Đằng, Thị Trấn Núi Đèo, Huyện 
Thủy Nguyên, Tp Hải Phòng

0225.3873636

Duy Khánh Số 381, Phạm Văn Đồng, Tổ 1A, Hải 
Thành, Dương Kinh

0255.3550842 0225.3826226

Hòa Bình

Anh Kỳ Tổ 5, Đường Cù Chính Lan, Phường 
Đồng Tiến

0218.3895179 0218.3851499

Hải Thúy Khu 3,Thị trấn Mường Khến , Huyện Tân 
Lạc , Tỉnh Hòa Bình 

0818.3834517

Hưng Yên

Bình Dương Số 58, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường 
An Tảo

0221.3865292 0221.3866057

Hà Quỳnh Thôn Trung Lê, Thị trấn Như Quỳnh, 
Huyện Văn Lâm

0221.3987575 0221.3987575

Hoàng Hải Số 611 Thị trấn Vương - Huyện Tiên Lữ 0221.3502178

Hùng Vân Số 273 Phố Nối, Thị trấn Bần Yên Nhân, 
Huyện Mỹ Hào

0221.3942357 0221.3943261

Sáng Hiển Thị tứ Bô Thời, Xã Hồng Tiến, Huyện 
Khoái Châu

0221.3920028 0221.3594123

Nam Khánh Hưng Yên Số 190, Đường 179, Thị trấn Văn Giang, 
Huyện Văn Giang

0221.3933355 0221.3933355

Ngọc Sáng Thôn Trương Xá, Xã Toàn Thắng, Huyện 
Kim Động, Tỉnh Hưng Yên

0221.3818099

Lai Châu

Mười Diên Khu 7B, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than 
Uyên

0213.3780999 0213.3785315

Mạnh Đạt Đường Điện Biên Phủ, Thành Phố Lai 
Châu

0213.3791688 0213.3791688

Mạnh Đạt 2 Khu 8 - TT  Mường Tè - Huyện Mường Tè 
Tỉnh Lai Châu

0213.3881886 0213.3884886

Mạnh Đạt 3 Số 346 Trần Hưng Đạo - TP Lai Châu 0213.3885886 0213.3883886

Lạng Sơn



Tỉnh, TP/ Tên Đại lý Địa chỉ Điện thoại Fax/Hotline

Toản Sen Thôn Long Hưng, Xã Long Đống, Huyện 
Bắc Sơn

0205.3837444 0205.3839244

Trung Dũng 71 Đường Tam Thanh, Phường Tam 
Thanh, Lạng Sơn

0205.3870493 0205.3878788

Huy Bộ  Thôn Ao Đẫu - Xã Sơn Hà - Huyện 
Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn

0205.3825176 0205.3825176

Lào Cai

Hoàng Liên 1 136 Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, 
TP Lào Cai.

0214.3820560 0214.3820560

Hoàng Liên 2 97 Đường Khuất Quang Chiến, Thị trấn 
Phố Lu Huyện Bảo Thắng

0214.3861666 0214.3861666

Mai Long 429, Đường Hoàng Liên, Phường Kim 
Tân, TP Lào Cai

0214.3820519 0214.3820519

Mai Long Khu ngã 6, phường Kim Tân, TP Lào Cai 0214.3848444

Việt Quân Khu 6-B1, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo 
Yên

0214.3876266 0214.3876266

Nam Định

Đạt Bình Địch Lễ, Nam Vân 0228.39859886 0228.3839785

Hồng Tráng 166 Tây Sơn, Thị trấn Gôi, Huyện Vụ Bản 0228.3989999 0228.3989889

Vạn Tuyết Trung 1 Khu 1, Thị trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu 0228.3509917 0228.3775677

Vạn Tuyết Trung 2 Khu 4B Thị trấn Cồn, Huyện Hải Hậu, Tỉnh 
Nam Định

0228.387555

Thiên Hà Số 76, Đường Giải Phóng nối dài, 
Phường Cửa Bắc

0228.3845618 0228.3837707

Tùng Sơn Số 45A Giải Phóng, Phường Trường Thi, 
TP Nam Định

0228.3660888 0228.3848157

Nghệ An

Hà Vinh 11 Đường Quang Trung, TP Vinh 0238.3586668 0238.3586668

Tân Phát Số 9, Nguyễn Trãi, TP Vinh 0238.3518858 0238.3588008

Tiến Phát Khối 11, Phường Bến Thủy, TP Vinh 0238.3557866 0238.3557866

Phú Lộc 39A, Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, 
TP Vinh

0238.3585789 0238.3585789

Thành Mười Số 114, Đường Trường Chinh, Phường 
Lê Lợi, TP Vinh

0238.3581219 0238.3581219

Thành Xuân Khối Tây Hồ 1, Phường Quang Tiến, TX 
Thái Hòa Nghệ An.

0238.3881368 0238.3811255

Tiến Nam KhốI 4, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô 
Lương 

0238.3711399 0238.3870625

Văn Minh Diễn Châu Khối 1, Thị trấn Yên Thành 0238.3631631 0238.3631631

DNTN Văn Minh Khối 4 Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn 
Châu

0238.3623334 0238.3623479

Văn Minh 3 Khối 1 Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế 
Phong

0238.3885789



Tỉnh, TP/ Tên Đại lý Địa chỉ Điện thoại Fax/Hotline

Hải Quân Cầu Bùng, Xã Diễn Kỷ, Huyện Diễn Châu 0238.3675077 0238.3677778

Xuân Bình 219 Lê Lợi, Thành phố Vinh 0238.3598984 0238.3598984

Tiến Nam Khối 2, Thị Trấn Anh Sơn 0238.3723789 0238.3723789

Trung Hải Khối Bắc Hồ, Thị trấn Quỳ Hợp, Huyện 
Quỳ Hợp

0238.3982777 0238.3982777

Quang Xuân Khối 5, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh 
Lưu

0269.6282929 0238.3864154

Quang Dũng Khối 4, Thị trấn Con Cuông, Nghệ An 0238.3873143 0238.3873143

Bình An Khối 8, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ 0238.3882345 0238.3882345

Phú Lộc Long Giang Khối 4 TT Thanh Chương , huyện Thanh 
Chương , tỉnh Nghệ An.

0238.8970555

Thắng Minh Khối 5 Quỳnh Thiện , TT Hoàng Mai , 
huyện Hoàng Mai , tỉnh Nghệ An.

0974378478

Ninh Bình

Chín Linh Phố Bắc Sơn, Thị trấn Nho Quan 0299.3866124 0299.3866124

Hải Liên 1 Số 29 Đường Quyết Thắng,Tổ 4,Phường 
Trung Sơn,Thành phố Tam Điệp, Tỉnh 
Ninh Bình

0229.3777788 0229.6289289

Hải Liên 2 Khu phố 2, Thị Trấn Yên Ninh, huyện Yên
Khánh 

0229.6568888

Hải Liên 3 Số 209 Đường Đinh Tiên Hoàng,Khu phố 
9,Phường Đông Thành, Thành phố Ninh 
Bình,Tỉnh Ninh Bình

0229.6557799 229.6279279

Hà Anh Khu phố Đông Yên,Thị trấn Yên 
Thịnh,Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

0299.3681888 0299.3681888

Phú Thọ

Dung Thọ Khu 8, Xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ 0210.3732666 0210.3732555

Sơn Hải Số 2185 Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, 
TP Việt Trì

0210.3845145 0210.3843388

Lê Thìn Thôn 9, Xã Sóc Đăng, Huyện Đoan Hùng 0210.3880138 0210.3880138

Việt Lâm Khu 1, Xã Vân Phú, TP Việt Trì 0210.2240456 0210.3851899

Quảng Bình

Hiếu Hằng Số 32, Đường Quang Trung, TP Đồng Hới 0232.3858899 0232.3848899

Hiếu Hằng Ngã tư Quảng Thọ, TT Ba Đồn, Quảng 
Thọ, Quảng Trạch

0232.3514829 0232.3514829

Huy Hoàng Ngã tư Chợ Tréo, Thị trấn Kiến Giang, 
Huyện Lệ Thủy

0232.3962777 0232.3882168

Hiếu Hằng 54 Lý Thường Kiệt, Thành phố Đồng Hới 0232.3845266 0232.3821666

Đức Tâm Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh 0232.3872242 0232.3872242

An Chín Quốc lộ 12A, Tiểu khu Đồng Văn, Thị Trấn 
Đồng Lê, Tuyên Hóa

0232.3684247 0232.3684247



Tỉnh, TP/ Tên Đại lý Địa chỉ Điện thoại Fax/Hotline

Quảng Nam

Tân Hưng Yên Số 10 khối phố 1, Thị trấn Vĩnh Điện, 
Huyện Điện Bàn

0235.3716609 0235.3716627

Tân Hưng Yên Lô 1B/6 Đường Phan Bội Châu, P. Tân 
Thạnh, TP Tam Kỳ

0235.3887888 0235.3887555

Thịnh Toàn Khu 7, Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc 0235.3765235 0235.3765235

Hoàn Cầu Số 510, Phố Hai Bà Trưng, Phường Tân 
An, TP Hội An

0235.3939909 0235.3939808

Quốc Sơn 354 Đường Tiểu La, Thị Trấn Hà Lam, 
Thăng Bình

0235.3874568 0235.3874568

Phú Phương Hinh 1 203  Phạm Văn Đồng, Thị trấn Núi Thành, 
Núi Thành

0235.3821824 0235.3821824

Phú Phương Hinh 2 130 Trần Cao Vân Phường An Xuân, 
TP.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

0235.6279579

Quốc Huy Khối phố Tiên Bình, TT Tiên Kỳ, H.Tiên 
Phước, Tỉnh Quảng Nam

0235.3555955

Quảng Ngãi

Hoàn Phước 2 42 Đường Nguyễn Khiêm, Phường Nghĩa 
Chánh

0255.3735736 0255.3735739

Hoàn Phước 789-791-793 Quang Trung, TP Quảng Ngãi 0255.3831715 0255.3831561

Sáng Thu 1 08-10 Bà Triệu, Thành phố Quảng Ngãi 0255.3710151 0255.3710151

Sáng Thu 2 Thôn Long Vĩnh, xã Bình Long, huyện 
Bình Sơn

 0255.3515999 0255.3710151

Lam Sơn 1 Quốc Lộ 1A, Tổ dân phố 5, Thị trấn Đức 
Phổ, Huyện Đức Phổ.

0255.3985555 0255.3974678

Lam Sơn 2 Tổ Dân Phố 2 - Thị Trấn Mộ Đức - Huyện 
Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi

02553.930999 0943.244 343

Quảng Ninh

Bảo Vinh Tổ 36, khu 2B, Phường Bạch Đằng, TP 
Hạ Long

0203.3825804 0203.3624359

Kim Đức Tổ 41, Phường Cẩm Đông, Thị xã Cẩm 
Phả

0203.3862432 0203.3712299

Kim Đức Đông Tiến, Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn 0203.3993218 0203.3874718

Kim Liên 69 Lê Lợi, Thị trấn Quảng Yên, Yên Hưng 0203.3685685 0203.3684684

Thành Đạt 295 Trần Nhân Tông, Phường Yên Thanh, 
Thị xã Uông Bí

0203.3661999 0203.3856922

Minh Phương Khu 10, Thị trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, 
Tỉnh Quảng Ninh

0203.3858686 0203.3858686

Hải Hà Số 109 Nguyễn  Du, Quảng Hà,  Hải Hà,  
Quảng Ninh 

0203.3761188

Mạnh Phong 2 Khu Đô Thị Kim Sơn- Phường Kim Sơn - 
Thị Xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh

0203.3581889  0203.3586286

Quảng Trị

Mai Liêm 242 Đường Lê Duẩn, Thị xã Đông Hà 0233.3858000 0233.3550000

Bảo Cường Quốc lộ 9, khóm 3A, Thị trấn Khe Sanh, 
Hướng Hóa

0233.3782782 0233.3781436



Tỉnh, TP/ Tên Đại lý Địa chỉ Điện thoại Fax/Hotline

Thảo Ái Số 23, Đường Lê Duẩn, Thị xã Đông Hà 0233.3577777 0233.3583333

Trung Tá 3 Lê Duẩn, Thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh 0233.3820234 0233.3616888

Tân Miên 25 Lê Duẩn, Thị Xã Quảng Trị, Tỉnh 
Quảng Trị

0239.3662357

Sơn La

Hà Hường 125 Chu Văn Thịnh, Tổ 1, Phường Tô 
Hiệu, TP Sơn La

0212.3851089 0212.3851088

Trọng Loan Tiểu khu 10, Thị trấn Mộc Châu 0212.3766199 0212.3766199

Thắng Thủy Tiểu khu cơ quan, TT Nông trường Mộc 
Châu, Mộc Châu

0212.3569644 0212.3866094

Tú Khởi Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã 0212.3736999 0212.3836362

Hùng Lương 308, Trần Đăng Ninh, Tổ 7,
 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La, Sơn La

0212.3753888 0212.3752678

Thái Bình

Hưng Thịnh Phát L24-1, Phố Trần Thái Tông, Tiền Phong, 
TP Thái Bình

0227.3641688 0227.6251288

Quang Trung 1 24, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, TP 
Thái Bình

0227.3832888 0227.3832888

Quang Trung 2 Ngã tư Gia lễ, Thôn An Lễ, Xã Đông Mỹ, 
Tp Thái Bình

0227.3795688

Phù Đổng 204, Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình 0227.3743966 0227.3730999

Thắng Huyền Khu thị tứ, Minh Khai, Thị trấn Hưng Hà, 0227.3954007 0227.3954007

Thiên Thành Đạt Số 106 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Thái 
Bình

0227.6529529

Quang Vinh Đường 14/10 Thị trấn Tiền Hải, Tỉnh Thái 
Bình

0904.388299

Thái Nguyên

Lương Trang 410 Đường Bắc Kạn, Hoàng Văn Thụ, TP 
Thái Nguyên

0208.3858595 0208.3658565

Trần Minh 653 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên 0208.3656566 0208.3858452

Hợp Xuân Tổ dân phố 5, Phường Ba Hàng, Thị xã 
Phổ Yên

0208.3863154 0208.3863154

Thanh Giang Thôn Tân Bảo , Xã Bảo Cường ,Huyện  
Định Hóa , Tỉnh Thái Nguyên 

0208.3935668

Thanh Hóa

Hoàng Lý 1 Thôn Xuân Hòa, Xã Hải Hòa, Huyện Tĩnh 
Gia

0237.3852455 0237.3852455

Hoàng Lý 2 Thôn Tân Hưng, Xã Quảng Tân, Huyện 
Quảng Xương

0237.3995256 0237.3995256

Hoàng Lý 3 25 Đại lộ Lê lợi - Phường Lam Sơn - TP 
Thanh Hóa 

0237.3236256

Lâm Minh Tám Khu 3 Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân 0237.3534779 0237.3535035

Tám Bích (Mạnh Hải) Phố Neo, Xã Nam Giang, Huyện Thọ Xuân 0237.3883199 0237.3883199



Tỉnh, TP/ Tên Đại lý Địa chỉ Điện thoại Fax/Hotline

Lâm Yến Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Thủy, 0237.3876688 0237.3876886

Long Tơ Tiểu khu Nam Tín, Thị trấn Nông Cống, 
Huyện Nông Cống

0237.3993993 0237.3993993

Ngà Đức Đội 1, Xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa 0237.2860968 0237.6252237

Yên Định Khu 3 thị trấn Quán Lào, Huyện Yên Định 0237.3513669 0237.8772866

Tâm Anh Thư Số nhà 45, Phố 4, Thị trấn Cành Nàng, 
Huyện Bá Thước

0237.3880574 0237.3880574

Hoằng Hóa Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa 0237.3865599 0237.3865599

Khải Tài 105-107, Phố Lê Thánh Tông, Thị trấn 
Ngọc Lặc, Ngọc Lặc

0237.3870688 0237.3570667

Huệ Lương Thôn Mỹ Ré, Xã Yên Lễ, Huyện Như Xuân 0237.3839028 0237.3839028

Hậu Dung Khu 1, Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch 
Thành

0237.3877048 0237.3877048

Chung Anh Xóm 6, Xã Nga Yên, Huyện Nga Sơn 0237.3872666 0237.3872578

Chung Dung 1 Phố Giắt,TT Triệu Sơn,huyện Triệu Sơn,
Tỉnh Thanh Hóa

0237.3562888

Chung Dung 2 180 Tống Duy Tân, Phường Lam Sơn, TP 
Thanh Hóa

0237.3857666

Hiền Lợi Khu 5, thị trấn Quan Hóa, huyện Quan 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa

0903275453

Thừa Thiên Huế

Lê Ngô Đồng Phát Quốc lộ 1A, Cầu Bản, Thôn 2 Thủy 
Dương, TX Hương Thủy

0234.3955999 0234.3955999

Thuận Phát 933-935, Nguyễn Tất Thành, Phú Bài, TX 
Hương Thủy

0234.3955526

Phước Phú 200 Hùng Vương, TP Huế 0234.3816077 0234.3816077

Quốc Hùng 86 An Dương Vương, TP Huế 0234.3814989 0234.3936162

Tân Long Phú Cổng số 9, Sân vận động Tự do, Nguyễn 
Thái Học, TP Huế

0234.3821717 0234.3839333

Văn Tường 128 Nguyễn Trãi, TP Huế 0234.3530339 0234.3515671

Trang Tiềm Số 70, Đường CMT8, Thị trấn Tứ Hạ, 
Huyện Hương Trà

0234.3778989 0234.3778989

Tuyên Quang

Khai Phát Tổ nhân dân Tân An, Thị trấn Tân Yên, 
Huyện Hàm Yên

0207.3841568 0207.3841568

Lê Hoàng Tổ Đồng Tụ, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện 
Chiêm Hóa 

0207.3851178 0207.3855888

Trường Thọ Tổ nhân dân Tân Bắc- Thị trấn Sơn 
Dương, Sơn Dương

0207.3837997 0207.3837997

Hùng Nga 379 đường Phạm Văn Đồng, Tổ 5, 
Phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang

0207.3811889

Vĩnh Phúc

Dung Thọ 418 Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, 
TP Vĩnh Yên

0211.3843518 0211.3727668



Tỉnh, TP/ Tên Đại lý Địa chỉ Điện thoại Fax/Hotline

Tùng Dương Phố Vĩnh Thịnh, Thị trấn Lập Thạch, 
Huyện Lập Thạch

0211.3636889 0211.3830143

Vĩnh Tường Khu 3 Phường Lê Xoay, Thị trấn Vĩnh 
Tường, huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh 
Phúc

0211.3859555

Yên Bái

Hòa Bình Số 10, Đại lộ Nguyễn Thái Học, TP Yên 
Bái

0216.3865550 0216.3863399

Thiện Anh Thôn 9, Xã Hợp Minh, TP Yên Bái 0216.3712568 0216.3712568

Liêm Thuý 150, Hoàng Liên Sơn, Tổ 15, Trung Tâm, 
Thị xã Nghĩa Lỗ

0216.3870376 0216.3870376



Danh sách trung tâm bảo hành khu vực phía Nam
Tỉnh, TP/ Tên Đại lý Địa chỉ Điện thoại Fax/Hotline

An Giang

Nguyễn Huệ 1 Số 1356A Đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên

0296.3940488   Hotline 
1900633936

Nguyễn Huệ 2 137 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Long, TP. 
Long Xuyên, An Giang

02963941409   Hotline 
1900633936

Nguyễn Huệ 3 1090 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, 
Long Xuyên, An Giang.

0296.6250002   Hotline 
1900633936

Nguyễn Huệ 4 Ấp Hoàng Long 1, Thị trấn An châu, 
Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang.

0296.3652779   Hotline 
1900633936

Ngọc Yến 1  265 Tôn Đức Thắng, Khóm Long Thanh 
D, P.Long Thạnh ,TX.Tân Châu

0296.3822743 0296.3531414

Ngọc Yến 2 272-274 Lê Lợi, K.Châu Long 2, P. Châu 
Phú B,TX.Châu Đốc

0296.3565742 0296.3565743

Sơn Ngọc Yến Ấp An Hưng, Thị trấn An Phú, Huyện An 
Phú

0296.3512626 0296.3512727

Thành Nam 2 23/1 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quí, Tp. 
Long Xuyên

0296.3935987 0296.3935987

Thành Nam 3 Khu Dân Cư Cầu Cống Vong, Thị Trấn Núi 
Sập,Huyện Thoại Sơn

0296.3712787 0296.3712787

Út Quyên QL 91 Khóm Hòa Hưng,Thị trấn Nhà 
Bàng, Huyện Tịnh Biên

0296.3741600 0296.3741600

Sơn Nhung 1 209-211 QL 91, Ấp Vĩnh Lộc, TT Cái Dầu, 
Huyện Châu Phú

0296.3688788 0296.3688789

Sơn Nhung 2 287 - 289 Tôn Đức Thắng, P. Vĩnh Mỹ, TP 
Châu Đốc.

0296.3569688 0296.3569689

Hòa Bình 2 Nguyễn Hữu Cảnh, Ấp Long Hòa, TT Chợ 
Mới, H. Chợ Mới

0296.3611999 0296.3611998

Hòa Bình 3 Tỉnh lộ 954, Ấp Thượng 2,Thị trấn Phú 
Mỹ, Huyện Phú Tân

 0296.3592222

Út My 1 32 Trần Hưng Đạo, Khóm 3, Thị trấn Tri 
Tôn, H. Tri Tôn

0296.3773999 0296.3773555

Út My 2 220 Tân Lộ Kiều Lương, K 8, P. Châu Phú 
A, TP Châu Đốc, An Giang

0296.3868569

Bà Rịa - Vũng Tàu

 Quang Trung Hải 326 Cách Mạng Tháng Tám,Phường 
Phước Trung . Thành phố Bà Rịa

0254.3731090 0254.3737737

Linh Hoàng Thịnh 202 Hùng Vương,Thị trấn Ngãi Giao, 
Huyện Châu Đức

0254.3883171 0254.3881058

Linh Hoàng Thịnh Ấp Bến Đình, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân 
Thành

0254.3244244 0254.3881058

Phúc Đại Lợi 122/3 Phước Hòa, Phước Bửu, Huyện 
Xuyên Mộc

0254.3771772 0254.3881058

Ánh Dương Gold 1 Số 188 Lê Hồng Phong, Phường 4, TP 
Vũng Tàu

0254.3858088 0254.3858088

Ánh Dương Gold 2 Lô A2-2/1, Khu đô thị Chí Linh, Phường. 
Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa Vũng Tàu

0254.3858889 0254.3858889

Ánh Dương Gold 3 890 đường 30/4, Phường 11, TP Vũng Tàu 0254.3858388 0254.3858088



Tỉnh, TP/ Tên Đại lý Địa chỉ Điện thoại Fax/Hotline

Phú Lộc 1 1215A, 1215F, 1215E, 1215G Bạch Đằng, 
phường Phước Trung, TP Bà Rịa

0254.3747222 0254.3737222

Phú Lộc 2 Khu phố Hải Bình, Thị Trấn Long Điền, 
Huyện Long Điền

0254.3866776 0254.3866777

Phú Lộc 3 KP Phước Trung, TT. Đất Đỏ, Huyện Đất 
Đỏ, Tỉnh Bà rịa Vũng Tàu

Tân Thành Phát Quốc Lộ 51, ấp Ông Trịnh, xã Tân Phước 
, Huyên Tân Thành , BRVT .

0254.6516516 0254.6516517

Bạc Liêu

Anh Phương 59/5 Trần Phú , Phường 7, Thị xã Bạc liêu 0291.3828494 0291.3828494

Thành Nên 300 Khóm 2, phường 1, Thị xã Giá Rai 0291.3847189 0291.3847189

Văn Tươi 278, Đường 23 tháng 08, khóm Trà Kha, 
P. 8, TP Bạc Liêu

0291.3969313 0291.3969323

Văn Tươi 245A - Ấp Long Thành, TT Phước 
Long,Huyện Phước Long

0291.6262888 0291.3957937

Như Lai Ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, 
Tỉnh Bạc Liêu

0291.3845647 0291.3845648

Trần Thêm TTTM - TT Ngang Dừa - huyện Hồng Dân - 
 Bạc Liêu

0291.3560999

Bến Tre

Huy Hoàng 1 100 Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú 
Khương

0275.3816596 0275.3512330

Huy Hoàng 2 75A, Ấp 4, Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày 0275.3661662 0275.3661666

Huy Hoàng 3 43C Đại lộ Đồng khởi, Phường  Phú 
Khương, Tp Bến Tre

0275.3815669 0275.3512169

Huy Hoàng 4 Đường tỉnh 883, ấp Tân Huề, xã Tân 
Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

0275.3860008 0275.3860006

Huy Hoàng 5 Ấp Phước Hậu, Xã Phước Mỹ Trung, 
Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre.

0275.3849849 0275.3893893

Huy Hoàng 6 Thạnh Hòa B, Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện 
Thạnh Phú, Bến Tre

0275.3885888 0275.3887888

Nguyễn Hoàng 234A Đồng Khởi, P. Phú Tân  , Bến Tre 0275.3561888 0275.3673999

Hùng Dũng 90A Đường 19-5 , Khu Phố 2, Huyện Ba 
Tri

0275.3762808 0275.3762809

Trí Tâm 885 Ấp số 5, Thị trấn Bình Thành, Huyện 
Giồng Trôm

0275.3642643 0275.3642444

Cao Phong Số 72, Ấp Bình Hòa, Thị trấn Bình Đại, 
Huyện Bình Đại

0275.3742333 0275.3880222

Hồng Vân Số 2, Đường 19/5 Thị Trấn Ba Tri, Huyện 
Ba Tri. Tỉnh Bến Tre.

Bình Dương

Công Thành 1 49/5 Đại lộ Bình Dương ,Thị xã Thủ Dầu 
Một

0274.3840584 0274.3840584

Công Thành 5 Số 52/3 Khu phố Đông Tân, Phường Dĩ 
An, TX Dĩ An

0274.3795095 0274.3795095

Công Thành 6 8/32 Khu Phố Bình Minh 2, Phường Dĩ An, 
Thị Xã Dĩ An - Bình Dương

0274.3736670 0274.3736670



Tỉnh, TP/ Tên Đại lý Địa chỉ Điện thoại Fax/Hotline

Công Thành 7 427 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú 
Cường, Tp Thủ Dầu Một

0274.3868939 0274.3868939

Anh Hồng Phát 1 467 Cách Mạng Tháng Tám, Kp5, P. Phú 
Cường, Thủ Dầu Một

0274.3828897 0274.3838067

Anh Hồng Phát 2 51 DT741, Tổ 9, Ấp 3, Xã Tân Bình, 
Huyện Tân Uyên.

0274.3622368 0274.3622369

Anh Hồng Phát 3 2C Độc Lập, tổ 15, khu phố 1, TT Dầu 
Tiếng, H. Dầu Tiếng

0274.3519168 0274.3519169

Anh Hồng Phát 4 68 ĐT 741 ,Ấp Vĩnh An ,Xã Vĩnh Hòa 
,Huyện Phú Giáo 

0274.3695168 0274.3695169

Anh Hồng Phát 5 857 Đại lộ  Bình Dương, Phường Chánh 
Mỹ, Tp Thủ Dầu Một

0274.3696618 0274.3606619

Nghĩa Thành 1 217 Khu Phố Bình Hòa, P. Tân Phước 
Khánh, TX. Tân Uyên

0274.3612427 0274.3612428

Nghĩa Thành 2 061/B- 063/B Khu phố 1, TT Uyên Hưng, 
Huyện Tân Yên

0274.3642727 0274.3642729

Phúc An 405 Khu phố 2,Phường Mỹ Phước ,Thị xã 
Bến Cát 

0274.3559679 0274.3559680

Thủy Tuyên Phát 1 Số 07, Tổ 1, Ấp 3A, Xã Thới Hòa, Huyện 
Bến Cát

0274.3555458 0274.3555459

Thủy Tuyên Phát 2 Số 17 ,Tổ 1,Ấp Đồng Sổ,Xã Lai Uyên, 
Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

0274.3535459 0274.3579458

Tuấn Đại Dương 1 80 Nguyễn Văn Tiết , Bình Hòa, Lái Thiêu, 
Thuận An

0274.3754235 0274.3754235

Tuấn Đại Dương 2 1/18B Khu phố Hòa Lân ,P. Thuận 
Giao,TX. Thuận An 

0274.3747696 0274.3747696

Tuấn Đại Dương 3 168 , tổ 15, Khu phố Long Thới, P. Lái 
Thiêu, TX Thuận An

0274.3990779 0274.3990779

Tuấn Đại Dương 4 14/13 Khu phố Bình Phước B, Phường 
Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An.

0274.3636778 0274.3636778

Tuấn Đại Dương 5 177/5 đường 22 tháng 12, khu phố 4, 
Phường An Phú, Thuận An 

0274.3777485 0274.3777485

Hoàng Cầu 2 189 Đường số 18, Khu Phố Thống Nhất,
 P.Dĩ An, TX.Dĩ An, Bình Dương

0274.6568555 0274.6568777

Hoàng Cầu 3 Số 6, đường ĐT746, phường Khánh Bình, 
Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

0274.6566605

Kim Thùy Linh Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi,TX 
Bến Cát, Tình Bình Dương

0274.6553366 0274.6257979

Bình Định

DNTN Nhơn 1 554 Trần Hưng Đạo,Thành phố Quy Nhơn 0256.3821419 0256.3825569

DNTN Nhơn 2 Tân Thành 2, Xã Hoài Hảo, Huyện Hoài 
Nhơn

0256.3765567 0256.3825569

DNTN Nhơn 3 03-05 Nguyễn Tất Thành , Thành Phố Quy 
Nhơn

0256.3522522 0256.3522522

DNTN Nhơn 4 444 Lạc Long Quân, P. Trần Quang Diệu 
,Tp Quy Nhơn

0256.3841841 0256.3841841

DNTN Nhơn 5 376 Hùng Vương, Phường Nhơn Bình , 
Tp Quy Nhơn

0256.3548548 0256.3825569

DNTN Nhơn 6 15 Nguyễn Huệ, Thị Trấn Bình Dương, 
Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định

02563858989

DNTN Nhơn 7 84-86-88 Lê Duẩn, phường Đập Đá, 
huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định
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Nhân Duy 1002 Trần Hưng Đạo, Phường Đống Đa 
,Tp Quy Nhơn

0256.3794469

DNTN Khiêm 135 Trần Phú, Thị Trấn Diêu Trì, Huyện 
Tuy Phước.

0256.3833251 0256.3833669

DNTN Khiêm 49 Đường 3 tháng 2, Thị trấn Ngô Mây, 
Huyện Phù Cát

0256.6269099 0256.6269097

Việt Trung Thôn Đệ Đức 3, xã Hoài Tân, huyện Hoài 
Nhơn

0256.3661079 0256.3661079

Phương Tiến Dũng 107-109 Trần Phú, Phường Bình Định, Thị 
xã An Nhơn 

0256.3635968 0256.3835543

Ba Đàm 28 Quang Trung,Thị trấn Phú Phong, 
Huyện Tây Sơn

0256.3880141 0256.3880141

Hưng Lợi 167-169 Quang Trung,Thị Trấn Phù Mỹ, 
Huyện Phù Mỹ

0256.3855998 0256.3855009

Bình Phước

Tuấn Giang 1 356 Quốc Lộ 14 Khu Phố 2, P. Tân Đồng, 
Thành phố Đồng Xoài

0271.879875 0271.879875

Tuấn Giang 2 766 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, 
Thành phố Đồng Xoài

0271.3885092 0271.3885092

Thành Phát Khu Đức Lập, Thị Trấn Đức Phong, Huyện 
Bù Đăng

0271.975888 0271.3975889

Minh Hồng Phát 3 Khu phố 6, Quốc Lộ 13, TT Chơn Thành, 
Huyện Chơn Thành

0271.3660168 0271.3660169

Thắng Lợi Khu phố 1, Phường Thác Mơ, Thị xã 
Phước Long

0271.3780308 0271.3780309

Hiệp Phong Phú 2 90 Quốc lộ 13, Khu Phố Ninh Thịnh, Thị 
trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh.

0271.3617012 0271.3617012

Công Thành 4 114 - 118 Tổ 1, Khu phố Phú Nghĩa,  Phú 
Đức, TX Bình Long

0271.3617012 0271.3617012

Hiệp Phong Phú Khu phố Thanh Xuân,Thị trấn Thanh Bình, 
Huyện Bù Đốp

0271.3563797 0271.3563797

Bình Thuận

Ngọc Trí 312-314 Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết 0252.3819050 0252.3816707

Ngọc Trí 2 514-516 Thống Nhất, Lagi, Hàm Tân 0252.3560999 0252.3560999

Ngọc Trí 3 419-421 Trần Hưng Đạo, Tp. Phan Thiết, 
Bình Thuận

0252.3820161 0252.3820162

Kim Hưng Thôn 4, Xã Đức Hạnh, Huyện Đức Linh 0252.3510646 0252.3510646

Thiên Ý 108 Nguyễn Tất Thành, TT Chợ Lầu, 
Huyện Bắc Bình

0252.3860161 0252.3860161

Thiên Ý 2 65A Thống Nhất, TT Phan Ri Cửa, Huyện 
Tuy Phong.

0252.6259259 0252.6259259

Tấn Vinh Quốc lộ 1A, khu phố 5, Thị Trấn Liên 
Hương, Tuy Phong, Bình Thuận

0913816349

Cà Mau

Ngọc Anh 144 Nguyễn Tất Thành , Phường 8, TP Cà 
Mau

0290.3830516 0290.3582929

Ngọc Anh Số 90 Lý Thường Kiệt ,Phường 6 ,Thành 
Phố Cà Mau 

0290.3925555 0290.3538777
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Ngọc Anh 223 Quốc Lộ 1A ,Thị Trấn Cái Nước 
,Huyện Cái Nước

0290.3882110 0290.3882111

Ngọc Anh 99 Sông Đốc ,Tắc Thủ , Khóm 9, TT.Trần 
Văn Thời, H.Trần Văn Thời

0290.3896677 0290.3896688

Ngọc Anh 5 171 Nguyễn Tất Thành, TT Năm Căn, 
Huyện Năm Căn, Cà Mau

0290.3873979

Khánh Linh 144E Nguyễn Tất Thành ,Khóm 3 
,Phường 8

0290.3818969 0290.3835733

Cần Thơ

Hồng Phúc Lô W+X Trần Văn Khéo, TTTM Cái Khế, 
Cần Thơ

0292.3811919 0292.3767689

Hồng Phúc 557 Ấp Long Thành A, Thốt Nốt, Cần Thơ 0292.3612919 0292.3612919

Hồng Phúc Thi trấn Ô Môn, Cần Thơ 0292.3665919 0292.3665919

Hồng Phúc 39A Mậu Thân, An Hòa , Ninh Kiều, Cần 
Thơ

0292.3735919 0292.3783919

Sài Gòn 164-166C Đường  3/2 , Phường Hưng 
Lợi, Quận Ninh kiều

0292.3780164 0292.3780166

Sài Gòn số 45 CMT8, Phường An Thới, Quận Bình 
Thủy

0292.3783979 0292.3783839

Thiên Phúc 72 Trần Hưng Đạo, Thành  phố  Cần Thơ 0292.3730919 0292.3815194

Đăk Lăk

Lộc Thọ 196 Phan Chu Trinh,Phường Tân Lợi , Tp 
Buôn Mê Thuột

0262.3950003 0262.3950004

Hòa Phát Lợi 2 109 - 111 Phan Bội Châu, Phường Thống 
Nhất, TP Buôn Mê Thuột

0262.3836888 0262.3836888

Lai Hương 387 Hùng Vương ,Phường An Lạc ,Thị Xã 
Buôn Hồ 

0262.3812989 0262.3870087

Lai Hương 2 442-444-446 Lê Duẩn,  Phường EaTam, 
TP Buôn Ma Thuột

0262.3817878 0262.3817878

Ngọc Vũ Khối 3B, Thị trấn Eakar , Huyện Eakar 0262.3625039 0262.3627008

Ngọc Vũ 2 Tổ 1, Khối 4, TT Krông Năng, Huyện 
Krông Năng

0262.3674747 0262.3674746

Ngọc Vũ 3 14 A-B-C Nguyễn Tất Thành , P.Tự An , 
TP.Buôn Ma Thuột , Đắk Lắk

0262.3659696 0262.3659696

Ngọc Vũ 5 33-35 Nguyễn tất Thành,  Thị Trấn Buôn 
Trấp, H. Krong Ana, Daklak 

0262.3989869

Ngọc Vũ 6 Tổ dân phố 5, thị trấn krong kmar, huyện 
Krong Bông, tỉnh Daklak

0262.3733998

Ngọc Cẩm Thạch 129 Giải Phóng ,Khối 10,TT. Phước An 
,Huyện Krông Pắk

0262.3519993 0262.3522549

Ngọc Phụng 367 Giải Phóng,Thị trấn Eadrang, Huyện 
Ealeo

0262.3778899 0262.3778777

Chiến 12 Tỉnh lộ 8 , Xã Quảng Tiến, Huyện 
CưM'gar

0262.3958195 0262.3958195

Gia Hòa Hưng Thôn 1 , TT.Eaktur , H. Cư Kuin , Đắk Lắk 0262.3633595 0262.3650379

Xe Máy Phúc 47 Thôn 2, Xã Hòa Phú, Thành Phố Buôn 
Ma Thuột, Tỉnh  ĐắkLắk 

0905.082077
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Đăk Nông

Hoàng Vũ Khối 1,Thị trấn Kiến Đức, Thị trấn ĐakRlấp 0261.3644777 0261.3644797

Tân Tấn Phát 74 Huỳnh Thúc Kháng, P. Nghĩa Thành, 
TX.Gia Nghĩa

0261.3554567

Vương Văn Minh 186 Nguyễn Tất Thành ,Khối 6 ,TT. Đắk 
Mil ,Huyện Đắk Mil

0261.3750308 0261.3750307

Việt Tín Nguyên 245 Nguyễn Tất Thành,TT. Eatlin, Huyện 
Cư Jút

0261.3883789 0261.3852169

Huân Lai Hương Số 165 Nguyễn Tất Thành, TT. Đăk Mâm, 
Huyện Krông Nô

0261.3584379 0261.3882299

Đồng Nai

Hoàng Thái Sơn 115/1, Ấp Bạch Lâm, Xã Gia Tân 2, Thống 
Nhất, Đồng Nai

0251.3867939 0251.3867969

Nam Hải Tổ 1,Khu Phước Hải ,QL 51 ,TT. Long 
Thành ,H. Long Thành

0251.3544737 0251.3524029

Ngọc An Số 149 ấp Thái Hòa, Quốc Lộ 1A, Xã Hố 
Nai 3, Huyện Trảng Bom

0251.6279619 0251.6279619

Ngọc Thanh Tổ 13 ,Ấp Núi Tung ,Quốc Lộ 1A,Xã Suối 
Tre ,TX. Long Khánh , Đồng Nai

0251.3783222 0251.3785222

Phạm Văn Hưng 376-378 Trần Phú ,Khu 3 ,Thị trấn Gia 
Ray ,Huyện Xuân Lộc

0251.3871193 0251.3741666

Quốc Thịnh 1 Tổ 1 ,Ấp Thanh Thọ, Xã Phú Thanh, 
Huyện Tân Phú

0251.3661528 0251.3858038

Quốc Thịnh 2 Số 744 Tổ 1, Khu 9, Thị trấn Tân Phú, 
Huyện Tân Phú.

0251.3918476 

Tân Thái Bình 126 Nguyễn Ái Quốc  P. Trảng Dài TP 
Biên Hòa

0251.3899292 0251.3899292

Tân Thái Bình 108B Nguyễn Văn Trỗi, Phường Trung 
Dũng, Biên Hòa

0251.3818456 0251.8878028

Tân Thái Bình Ki ốt  6-7-8, Quốc Lộ 1, P. Xuân Bình , TX. 
Long Khánh

0251.3784021 0251.3784021

Tân Thái Bình Số 902 ,Hùng Vương ,Phường Xuân Hòa 
,Thị xã Long Khánh 

0251.3647487 0251.3647487

Tân Thái Bình 112-113 Khu 3 ,Ấp Hiệp Đồng ,TT. Đinh 
Quán, H. Định Quán 

0251.3612171 0251.3544737

Thanh Ngọc Tuấn Khu Phố 5, Thị trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh 
Cửu

0251.3961822 0251.3961279

Thiên Bảo Bảo 9+10+11,F6, Khu phố 1, P. Long Bình 
Tân, Tp Biên Hòa

0251.8826622 0251.3823739

Thiên Kim Bến Cam, Phước Thiền, Huyện Nhơn 
Trạch

0251.3849753 0251.3544899

Thiên Kim Khu Văn Hải, Thị Trấn Long Thành, Huyện 
Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

0251.3544889 0251.3544889

Tiên Thịnh 1 G271 + G272, Khu Phố 7, Bùi Văn Hòa, 
Long Bình, Biên Hòa

0251.8899779 0251.8899778

Tiên Thịnh 2 Số 2 Đồng Khởi ,KP 3 ,P. Tam Hòa ,Tp 
Biên Hòa 

0251.3918475 0251.3918475

Triệu Đô ấp 3 Hiệp Phước, Nhơn Trạch Đồng Nai 0251.6555888 0251.3568888

Trảng Bom 705 Khu Phố 1, Ấp An Bình,Xã Trung 
Hoà,Huyện Trảng Bom,Tỉnh Đồng Nai

0888.037007
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Đồng Tháp

Toàn Nga 1 Số 167, đường Hùng Vương, Thị trấn Mỹ 
An, H. Tháp Mười

0277.3940959 0277.3825925

Toàn Nga 2 148 Quốc lộ 30 - P.Mỹ Phú - TP Cao Lãnh  
 - Đồng Tháp  

02773.851777 

Tài Lợi 319 - Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, 
Đồng Tháp

0277.3856579 0277.3856589

Quốc Tiến Lấp Vò Quốc Lộ 80, Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp 
Vò

0277.2226799

An Châu Chương 1 88/13 Xã Hòa Khánh, Phường 2, TX Sa 
Đéc, Đồng Tháp

0277.3770959

An Châu Chương 2 98 Khóm Phú Mỹ, Thị trấn Cái Tàu Hạ, 
Huyện Châu thành

0277.3610888 0277.3866469

Thu Vân 18 Trần Hưng Đạo,Khóm 1,Phường 1,Tp 
Sa Đéc

0277.3863899 0277.3861288

Minh Trí 2 42 Lý Thường Kiệt, Phường 1. TP Đồng 
Tháp

0277.3859345 0277.3857555

Thập Nhất Phong Số 35, Lê Lợi, Phường An Thạnh, Thị Xã 
Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

0277.3836884 0277.3560831

Gia Lai

Hàm Tín 130 Hùng Vương, Thành phố Pleiku 0269.3824519 0269.3828459

Hàm Tín 2 34 Trần Phú nối dài, Thành phố Pleiku 0269.3715479 0269.3828459

Gia Huy Tín 289 Trường Chinh, Phường Trà Bá, 
Thành phố Pleiku

0269.3747839 0269.3828459

Lĩnh 803 Quang Trung, Phường An Bình ,Thị 
Xã An Khê

0269.2242224 0269.3832278

Lĩnh 2 360 Quang Trung - Huyện Kbang 0269.2242227 0269.3832278

Ngọc Thanh 209 Quang Trung, Thị trấn Chư Ti, Huyện 
Đức Cơ

0269.3830445 0269.3830445

Tín Trung 1 325 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kon Dỡn, 
Huyện Mang Yang

0269.3606868 0269.3606868

Tín Trung 2 312A Quang Trung Thị Trấn Kbang Huyện 
Kbang Tỉnh Gia Lai.

0269.3580599 0269.3580599

Tín Trung 3 663A Quang Trung, An Khê , Gia Lai 0269.3606868

Tuyến Hạnh 178 Đường Hùng Vương , TT Chư prông, 
H.Huyện Chư prông,Tỉnh Gia Lai

0269.6257039 0269.6257039

Liên Thành Nam Số 127 , Trần hưng đạo, p. Đoàn kết, thị 
xã Ajunpa, tỉnh Gia Lai 

0269.6282929 269.3852229

Kiên Nga 307 Hùng Vương, Thị trấn La Kha, Huyện 
La Grai, Tỉnh Gia Lai 0269.6273939

Phúc Tuấn Kiệt 827 Hùng Vương,Thị trấn Chư Sê, Tỉnh 
Gia Lai

0269.3768555

Hậu Giang

Hồng Phúc 380/3 Quốc lộ 1A ,Thị Trấn Cai Tắc, 
Huyện Châu Thành A

0293.3953919 0293.3953919

Hiệp Hà 4 97 Đường 3 tháng 2, Khu vực 2,  Phường 
5, TP Vị Thanh

0293.3870123 0293.3870123
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Hùng Quân Quốc lộ 1, Khu vực  3, Phường Ngã 7, Thị 
xã Ngã 7

0293.3961678 0293.3822407

Dương Hùng 142LM Đường 30/4,Phường Thuận An,Thị 
Xã Long Mỹ

0913817678

Thiên Phúc 427-429-431 Trần Hưng đạo, khu vực 3, 
Phường 1, TP. Vị Thanh

0293.3585919 0293.3585819

Sài Gòn 4 822 Quốc Lộ 61, Ấp Cầu Xáng, Xã Tân 
Bình, Huyện Phụng Hiệp

0293.3982985

Hồ Chí Minh

Vân Anh 2 463B Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng 
Hòa, Q. Bình Tân

028.62691827 028.62602887

Vân Anh 3 1410 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo , Quận 
Bình Tân

028.54008201

Vân Anh 4 507 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Q.7, 
HCM

028.37718187 02837718187

Minh Quang 1 327 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7 028.38720755 028.38720755

Minh Quang 2 354-356 Đường 3/2 ,Phường 12, Quận 10 028.38684186 028.38684186

Minh Quang 3 270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10,
 TP.HCM

028.38688277

Minh Quang 5 Số 5 Cộng Hòa, P. 4, Q. Tân Bình, HCM 028.73012988

Đông Nam Ba 36-38 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận 028.35511226 028.35511227

Minh Ngọc Anh 1 122-124-126 An Dương Vương, P. 9, Q. 
5, HCM

028.38558358

Minh Ngọc Anh 2 506 Tỉnh Lộ 10, Phương Bình Trị Đông Q. 
Bình Tân

028.38172127 028.38172126

Kim Hoàng 311A Lê Văn Sỹ, Phường 13 ,Quận 3 028.38467588 028.9318978

Long Thành Đạt 1 1099 Phan Văn Trị, P. 10, Quận Gò Vấp 028.39895003 Hotline
1900636222

Long Thành Đạt 2 913-915 Quang Trung, Phường 14, Quận 
Gò Vấp

028.39877775 Hotline
1900636222

Long Thành Đạt 3 Lô B5, Khu K82 Đường Tô Ký,Phường 
Tân Chánh Hiệp, Quận 12

028.37153491 Hotline
1900636222

Long Thành Đạt 4 485 Lê Quang Định, Phường 1,. Quận Gò 
Vấp

028.35880089 Hotline
1900636222

Long Thành Đạt 5 23 Phan Văn Hớn, Ấp 7 Xuân Thới 
Thượng, Hốc Môn.

028.35901768 Hotline
1900636222

Quốc Tế 119/3 Hà Huy Giáp, P.Thanh Xuân Q.12 028.54476577 028.38940346

Phúc Nguyên Phát Số 46 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, 
Quận 1

028.38209046 028.38209046

Nhất Trung 2/4 Trường Chinh, Phường Tân Thới 
Nhất,  Quận 12

028.35926142 028.35926143

Minh Hồng Phát 1 258 Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình 
Thạnh

028.35112925 028.35112924

Minh Hồng Phát 2 828-830 QL 13, Phường Hiệp Bình 
Phước, Thủ Đức

028.37273568 028.37273569

Minh Hồng Phát 10 40 Đỗ Xuân Hợp, khu phố 1, Phước Long 
A, Quận 9

028.37283172 028.37283171



Tỉnh, TP/ Tên Đại lý Địa chỉ Điện thoại Fax/Hotline

Minh Hồng Phát 11 557 Kha Vạn Cân, KP5, P.26,  Q.Bình 
Thạnh, HCM

028.37206368 028.37206266

Minh Hồng Phát 12 35-35A Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, 
Q. Tân Phú

028.39721247 028.39782906

Hồng Hải Anh 101 Nơ Trang Long, Phường 11, Quận 
Bình Thạnh

028.35511136 028.35511135

Xe Máy An Phú 153-153A Trần Não, Phường  An Bình, 
Quận 2

028.22408299 028.62819299

Phát Triển An Phú 65 Quốc Lộ 22, Ấp Dân Thắng 1, Tân Thới 
Nhì, Huyện Hóc Môn

028.62598466 028.62598367

Sang Trọng 583 Quốc Lộ 22 ,Khu Phố 5 ,Thị Trấn Củ 
Chi ,Huyện Củ Chi 

028.37908179 028.37908179

Mai An 164 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 
9, HCM

028.54093144 028.54093143

An Thanh An D10/8 Quốc lộ 1, Ấp 4, Xã Bình Chánh, 
Huyện Bình Chánh

028.39608139 028.9696305

Việt Nhật 751 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Q. Tân 
Phú, HCM

028.38126751

Xe Máy Nhật 153D Khối 3, Phường Trung Mỹ Tây, 
Quận 12

028.37185001 028.37186080

Phạm Hùng C3/16A Đường Chánh Hưng, Xã Bình 
Hưng, H. Bình Chánh

028.62624888 028.62624999

Huỳnh Tấn Phát 1310 Huỳnh Tấn Phát , Phường Phú Mỹ, 
Quận 7

028.62622188 028.62622177

Quốc Huy An 1 209 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trung Tây, 
Quận 2

028.62808212 028.62808211

Quốc Huy An 2 733 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu 
 Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh.

0938905578

Phúc Lộc Toàn 1 221A Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận 
Phú Nhuận

028.38443772 028.38443772

Phúc Lộc Toàn 2 439 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, 
HCM

028.36367470

Thiên Long 624 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, 
Quận Bình Tân

028.54009034 028.54009036

Minh Long 117A Lê Văn Khương, Phường Hiệp 
Thành, Quận 12

028.37178768 028.37178766

Thanh Đào 1260 Kha Vạn Cân, Khu Phố 2, Linh 
Trung, Q. Thủ Đức

028.37246154 028.62837716

Vạn Phong Sài Gòn 290B/44A Dương Bá Trạc ,Phường 
1,Quận 8

02862.607288 028.62627289

Lâm Hạnh 143B - 143C Đường Khánh Hội, Phường 
3, Quận 4

028.39411880 028.39411880

Tuyết Khôi 101-103 Lê Văn Qưới,  Phường Bình Trị 
Đông, Q. Bình Tân

0285.4002571 028.38262170

Thắng Phát 125 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, 
Quận Tân Phú

028.62939775 028.62939776

Quang Phương 286 Lãnh Binh Thăng, Phường 11, Quận 
11.

028.39625844 0283.9625087

Kim Nhật Phát 1235B Khu phố 2, Quốc lộ 1A, Phường 
Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, HCM

028.83290789 028.83290789

Đại Thành 442 Nguyễn Văn Luông, P. 12, Q. 6, HCM 028.38777390

TTDV Yamaha Motor 
Việt Nam - DO3

38 Trương Quốc Dung, Quận Phú Nhuận 028.38441433 028.39973210



Tỉnh, TP/ Tên Đại lý Địa chỉ Điện thoại Fax/Hotline

TTDV Yamaha Motor 
Việt Nam - YFS3

627 Cách Mạng Tháng 8, Quận 10 028.39770730 028.39770747

Khánh Hòa

Tường Nghiêm 01 Quang Trung,Phường Vạn Thành, TP 
Nha Trang

0258.3827927 0258.3560101

Hoàng Vân 01 Trần Quý Cáp, phường Vạn Thạnh, 
Thành phố Nha Trang

0258.3822797 0258.3813300

Công ty TNHH-TM 
Minh Hằng

1863 Đại Lộ Hùng Vương, phường Cam 
Phú, Thố Cam Ranh, Khánh Hoà

0258.3956333 0258.3956335

Minh Hằng CR 2429 Đại Lộ Hùng Vương, phường Cam 
Lợi, Thố Cam Ranh, Khánh Hoà

0258.3956797 0258.3956779

Ba Đình 15 Lạc Long Quân - Thị Trấn Diên Khánh - 
Diên Khánh - Khánh Hòa

0258.3762279 0258.3762299

Ba Đình 2 Đường 23/10, Diên An, Thị trấn Diên 
Khánh, Khánh Hòa

0258.3760036 0258.3762300

Thanh Tùng 10 Hùng Vương, Thị Xã Vạn Giã, Huyện 
Vạn ninh, Khánh Hoà

0258.3841596 0258.3910678

Ngọc Thanh 1 45 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, Thị 
xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

0258.3635599 0258.3635598

Ngọc Thanh 2 509 Trường Chinh, Thị Trấn Cam Đức, Thị 
Xã Cam Lâm, Khánh Hoà

0258.3983111 0258.3983222

Ngọc Thanh 3 24-26-28 Lê Thành Phương, phường 
Phương Sài, TP Nha Trang, Khánh Hòa

0258.3568666 0258.3823969

Kiên Giang

Hồng Thái 1 191 Trần Phú, Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, 
Kiên Giang

0297.3894344 0297.3867191

Cty TNHH Trực 1 97-99-101 Mai Thị Hồng Hạnh, P. Vĩnh lợi, 
TP Rạch giá

0297.3963009 0297.3963008

Cty TNHH Trực 2 Tổ 14, khu vực 2, Thị trấn Thứ Ba, Huyện 
An Biên

0297.3515555 0297.3515333

Cty TNHH Trực 3 Tổ 5, khu phố Đông Tiến, thị trấn Tân 
Hiệp, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

0297.3833399 0297.3833366

Cty TNHH Trực 4 Đường Hùng Vương, KP. 6, TT. Giồng 
Riềng, H. Rồng Riềng, T. Kiên Giang 

0297.3765965

Ngọc Trân Quốc Lộ 80, Khu phố 5, Phường Bình 
San, Thi xã Hà Tiên

0297.3850720 0297.3959270

Đại Lợi Khu phố Tri Tôn, Thị trấn Hòn Đất,Huyện 
Hòn Đất

0297.6286970 0297.6266970

Đại Phát Đại Lợi Khu Phố Ngã 3 ,TT. Kiên Lương, H.kiên 
Lương, Kiên Giang

0297.3696444  0297.3696333

Hồng Phúc - Phú Quốc 134 Nguyễn Trung Trực, TT Dương Đông, 
Huyện Phú Quốc

0297.3971919 0297.3971919

Đại Phát Lợi KG Tổ 82, KP Vĩnh Phước 2, Thị Trấn Vĩnh 
Thuận, H. Vĩnh Thuận, T. Kiên Giang

0297.3579777

Kon Tum

Vĩnh Tín 1059-1061 Phan Đình Phùng,TP KonTum 0260.3866668 0260.3912345

Vĩnh Hưng 1 152 Phan Đình Phùng, Thành Phố Kon 
Tum

0260.3863819 0260.3863819

Vĩnh Hưng 2 546 Trần Phú,Thị Trấn Pleikần ,Huyện 
Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

0903275453 0260.3855819



Tỉnh, TP/ Tên Đại lý Địa chỉ Điện thoại Fax/Hotline

Tiến Bắc 735 Đường Hùng Vương, Thị trấn Đắk Hà, 
Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum 

0260.3501009

Lâm Đồng

Thắng Lợi 5 I A11, Hải Thượng, Phường 1, Thành phố 
Đà Lạt

0263.3822028 0263.3826818

Thắng Lợi 5 II 459 Phan Đình Phùng ,Phường 2 , Thành 
phố Đà Lạt

0263.3821383 0263.3821383

Thắng Lợi 5 III Km 243, Quốc Lộ 20, Kp4, TT. Liên Nghĩa, 
Huyện Đức Trọng

0263.3648972 0263.3648972

Thắng Lợi 5 IV 205 Đường 2/4 ,Thị trấn Thạnh Mỹ ,Huyện 
Đơn Dương ,Tỉnh Lâm Đồng

0263.3620897 0263.3620897

Liên Thái 390 Quốc lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

0263.3650455 0263.3650455

Ngọc Anh 601 QL.20 ,Khu phố 4, TT Liên Nghĩa, 
Huyện Đức Trọng 

0263.3647127 0263.3647027

Bảo Trân 662 Hùng Vương ,Thị trấn di Linh ,Huyện 
Di Linh

0263.2215292 0263.3765992

Lộc Tín 68 Khu Phố Văn Tâm, Thị Trấn Đinh Văn, 
Huyện Lâm Hà

0263.3686909 0263.3686939

Trí Khoa 232B Trần Phú, Phường  Lộc Sơn, Thành 
phố Bảo Lộc

0263.3720072 0263.3727472

Tuấn Lộc Thắng 1 Khu 2, Thị Trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo 
Lâm

0263.3930999 0263.3931999

Tuấn Lộc Thắng 2 103 Lê Hồng Phong ,Phường 1 ,Thành 
phố Bảo Lộc

0263.3740789 0263.3740777

Tuấn Lộc Thắng 3 Thôn 1 ,Thị Trấn Lộc An, Huyện Bảo Lâm, 
Tỉnh Lâm Đồng

0263.3741777 0263.3742777

Tuấn Lộc Thắng 4 Đường 3 tháng 2, Tổ dân phố 5A, Thị trấn 
Đạ Terh, Huyện Đạ Terh, Tình Lâm Đồng

02633.757799 2633.767799

Tuấn Lộc Thắng 5 762 Trần Phú, Lộc Tiến, Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

02633.740777

Thành Công 59 Phan Chu Trinh, Phường 9, Tp. Đà Lạt, 
Lâm Đồng

Long An

Dũng Phong 1 53 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 1 , 
Thành phố Tân An

0272.3828343 0272.3837743

Dũng Phong 2 168-170-172 Quốc Lộ 1 ,KP 7,TT. Bến 
Lức ,Huyện Bến Lức

0272.3635235 0272.3635236

Dũng Phong 4 326-328-330 Quốc lộ 62,Khu phố 3 
,Phường 1 ,Thị Xã Kiến Tường

0272.3843943 0272.3843141

Dũng Phong 5 14 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành Phố 
Tân An

0272.3521521 0272.3567090

Dũng Phong 6 197-205 Đường 827 ,Thị Trấn Tầm 
Vu,Huyện Châu Thành

0272.3679679 0272.3670671

Tiến Thành Khu phố 4, Nguyễn Thái Bình, TT. Cần 
Giuộc, Huyện Cần Giuộc

0272.3741188 0272.3741111

Cao Minh 1 66-68 Trương Định,Phường 1, Thành phố 
Tân An

0272.3833785 0272.3552739

Cao Minh 2 368 Quốc lộ 1, Phường 4, Thành phố Tân 
An

0272.3832773 0272.3525274



Tỉnh, TP/ Tên Đại lý Địa chỉ Điện thoại Fax/Hotline

Cao Trí Khu Phố 3, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện 
Tân Thạnh

0272.3845979 0272.3845978

Tân Phương Nam 1 Khu 5, Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa 0272.3763986 0272.3763987

Tân Phương Nam 2 Ấp Gò Cao, Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện 
Đức Hòa

0272.3814678 0272.3814555

Tân Phương Nam 5 179A, ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, 
Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

0273.3622222 0273.3620999

Đức Dung 269-279 Khu phố 3, Xã Long Hòa, Huyện 
Cần Đước, Tỉnh Long An

0272.3886515 0272.3880585

Ninh Thuận

Phát Thịnh 2 448 - 450 Ngô Gia Tự, P. Kinh Dinh, Tp 
Phan Rang - Tháp Chàm

0259.3825226 0259.3836119

Phát Thịnh 649-651  Đường 21/8, Phường Bảo An 
,Tp Phan Rang - Tháp Chàm

0259.3825226 0259.836119

Phước Thịnh Lô B1 - B2 - B3 - B4 KDC Trường Tiểu 
Học Dư Khánh,TT. Khánh Hải, H. Ninh 

0259.3877979 0259.3503500

Trang Nhật Phong 97 Lê Duẩn, TT. Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn 0259.6255002 0259.6255001

Hùng Hương Linh Chi 27B đường 21 tháng 8, phường Phủ Hà, 
thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận

0259.383.9098

Phú Yên

DNTN Nhông 224-226-228 Hùng Vương, thành phố Tuy 
Hòa, tỉnh Phú Yên

257.3821777 02573.826474

DNTN Nhông 204-206-208-210 Lê Lợi, thành phố Tuy 
Hòa, tỉnh Phú Yên

0257.3823999 0257.3824999

DNTN Nhông Khu Phố 2, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông 
Hòa, tỉnh Phú Yên

0257.3532666 0257.3532666

Nghiêm 179 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Phú, 
thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú yên 

0257.3692579 0257.3729579

Dũng Tiến 155 Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Lâm 
,Thành phố Tuy Hòa

0257.3850678 0257.3850678

IDP 160-162 Quốc Lộ 1A,Thị trấn Chí Thạnh, 
Huyện Tuy An

0257.3767979 0257.3824149

Quý Thể 02A Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Tuy 
Hòa

0257.3811193 0257.3827127

Hoàng Anh Dũng Nữ 110 Trần Hưng Đạo,Thị Trấn Hai Riêng , 
Huyện Sông Hinh

0257.3858178 0257.3858178

Sóc Trăng

Hòa Phát 156/157D Đường 30 tháng 04,  TT Vĩnh 
Châu, H. Vĩnh Châu

0299.3862344 0299.3862344

Ánh Phụng Số 163 Hùng Vương, Phường 6, TP Sóc 
Trăng

0299.3824142 0299.3825566

Dương Hùng 2 17/19/21/23 đường Mai Thanh Thế, Khóm 
1, Phường 1, Thị xã ngã năm Sóc Trăng

0299.3 0299.3

Mỹ Ngọc 92-94 Lê Hồng Phong ,Khóm 3 ,Phường 
3,Tp Sóc Trăng

0299.3619678 0299.3624455

Thành Vân Ấp Đầu Giồng, Thị Trấn Trần Đề, Huyện 
Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

0299.3846686
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Kỳ Hưng 1 161-163-165 Đường Trần Hưng Đạo, 
Phường 3, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

0299.3855888

Kỳ Hưng 2 49/51 Lê Lợi, Ấp Châu Thành, Thị trấn Mỹ 
Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

0299.3882666

Hồng Phúc 7 69 ấp Xây Đá, thị trấn Châu Thành, huyện 
Châu Thành, Sóc Trăng

0299.3835919

Tây Ninh

Khương Huê 1 666, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, 
TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

0276.3814555 Hotline: 
1800585846

Khương Huê 2 785, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu,  
tỉnh Tây Ninh

02763733666 Hotline: 
1800585846

Khương Huê 3 78/C03, Hoàng Lê Kha, KP3, TT Châu 
Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

0276.3535678 Hotline: 
1800585846

Đông Phương 1 208 Hùng Vương, khu phố 4, Hoà Thành 0276.3840022 0276.3830066

Đông Phương 2 Ô1/2A Quốc Lộ 22B Khu Phố Rạch Sơn, 
Thị Trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu

0276.3530777 0276.35520777

Đông Phương 3 Tổ 14, Khu Phố 3, Thị trấn Tân Biên, 
Huyện Tân Biên

0276.3747777 0276.3791999

Mai Mạnh 1425 Quốc Lộ 22, Ấp An Bình, Xã An 
Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh

0276.3883536

Tiền Giang

Bảy Truyền 41 Nguyễn Huệ ,Khu phố 2 ,Phường 3 
,Thị xã Gò Công

0273.3841626 0273.6274166

Văn Hải Quốc Lộ 50 ,Khu Phố 4 ,Phường 9 ,Thành 
phố Mỹ Tho

0273.3868999 0273.3958309

Thuận Phát 2 7/2A Đường 30/4,Khu 1 ,Thị Xã Cai 
Lậy,Huyện Cai Lậy

0273.3918666 0273.3918666

Thiên Vĩnh Trường 1 478 Ấp 1, Khu 2, Thị Trấn Chợ Gaọ, 
Huyện Chợ Gạo

0273.3653939 0273.3653899

Thiên Vĩnh Trường 2 Ấp Bắc, Thị trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò 
Công Tây

0273.3535599 0273.3535699

Hữu Nghĩa 1 Ấp 5, xã Phú An, Huyện Cai Lậy 0273.3722333 0273.3722343

Hữu Nghĩa 2 Số 83, Đường Ấp Bắc, Phường 10, TP Mỹ 
Tho

0273.3978343 0273.3978343

Hữu Nghĩa 3 123A,B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, 
TP Mỹ Tho.

0273.3872343 0273.3886343

Trang Hoàng  690/1 Khu 2, Phường 5,Thị Xã Cai Lậy, 
Huyện Cai Lậy

0273.3710666 0273.3820268

Trang Hoàng 2 Ấp Hòa Trí, Xã Long Khánh, Thị Xã Cai 
Lậy, Tỉnh Tiền Giang

0273.6577979 0273.3820268

Tân Phương Nam 3 Ấp Rẫy, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Châu 
Thành.

0273.3622222 0273.3620999

Minh Huy Ấp Phú Hữu, Xã Phú Mỹ, Huyện Tân 
Phước, Tỉnh Tiền Giang

0273.3849164 0273.3649053

Trà Vinh

Ngọc Long 67A Điện Biên Phủ, Trà Vinh 0294.3862039 0294.3862119



Tỉnh, TP/ Tên Đại lý Địa chỉ Điện thoại Fax/Hotline

Đức Thịnh 1 Khóm 3, Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, 
Tỉnh Trà Vinh.

0294.3551444 0294.3875599

Đức Thịnh 2 Khóm Minh Thuận B, TT Cầu Ngang, 
Huyện Cầu Ngang

0294.3644444 0294.3725999

Đức Thịnh 3 403 Nguyễn Đáng , P9 , TP Trà Vinh 0294.3680888 0294.3849777

Loan Thanh Bình 5 Khóm 2, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng 
Long, Tỉnh Trà Vinh

0294.3881888 0294.3885888

Nghiệp Phát 128,130 Quốc Lộ 60,Khóm 1, TT. Tiểu 
Cần, H. Tiểu Cần, Tỉnh Trà vinh

0294.3822899 0294.3614899

Tuyết Công 160 -162 Đường 19/5, Khóm 2, Phường 1, 
Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

0294.3833199 0294.3833199

Vĩnh Long

Vương Phú  166A Nguyễn Huệ, Phường 8, TP Vĩnh 
Long

0270.3828979 0270.3878128

Tân Kim Loan 152 Nguyễn Huệ,Phường 2, Thành phố 
Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long

0270.3826049 0270.3832149

Loan Thanh Bình 1 Tổ 21, khóm 5, Phường Cái Vồn, Thị xã 
Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long

0270.3750279 0270.3767186

Loan Thanh Bình 2 Số 64/20 Đường Phó Cơ Điều, Phường 4, 
TP Vĩnh Long

0270.3963999 0270.3963555

Loan Thanh Bình 3 số 62Z Đường Phạm Hùng, Phường 9, TP 
Vĩnh Long

0270.3918888 0270.3918777

Sài Gòn 3 Số 291 Ấp An Nhơn, Xã Trung Thành, 
Huyện Vũng Liêm

0270.3976888 0270.3976777



Tỉnh, TP/ Tên Đại lý Địa chỉ Điện thoại Fax



BẢNG THEO DÕI SỬ DỤNG PHIẾU BẢO DƯỠNG MIỄN PHÍ:

Sau mỗi lần thực hiện bảo dưỡng định kỹ miễn phí, đại lý phải ghi đầy đủ thông tin, ký tên 
đóng dấu xác nhận vào bảng theo dõi này.

BẢO DƯỠNG MIỄN PHÍ 
SỐ 1

Ngày bảo dưỡng thực tế:

Ngày.........tháng........năm..........

Kỹ thuật viên ký tên:...................

Thời hạn sử dụng: 02 tháng đầu 
tiên.

Số km trên đồng hồ:....................

Đại lý đóng dấu

Thời hạn sử dụng: tháng thứ 15 
đến tháng thứ 17.

BẢO DƯỠNG MIỄN PhÍ 
SỐ 4

Ngày.........tháng........năm..........

Số km trên đồng hồ:....................

Ngày bảo dưỡng thực tế:

Đại lý đóng dấu

Kỹ thuật viên ký tên:...................

BẢO DƯỠNG MIỄN PhÍ 

Kỹ thuật viên ký tên:...................

Ngày bảo dưỡng thực tế:

Ngày.........tháng........năm..........

SỐ 7

Số km trên đồng hồ:....................

Thời hạn sử dụng: tháng thứ 27 
đến tháng thứ 29.

Đại lý đóng dấu

BẢO DƯỠNG MIỄN PhÍ 

Ngày.........tháng........năm..........

SỐ 2

Thời hạn sử dụng: tháng thứ 5 
đến tháng thứ 7.

Ngày bảo dưỡng thực tế:

Số km trên đồng hồ:....................

Đại lý đóng dấu

Kỹ thuật viên ký tên:...................

BẢO DƯỠNG MIỄN PhÍ 

Thời hạn sử dụng: tháng thứ 19 
đến tháng thứ 21.

Ngày bảo dưỡng thực tế:

Đại lý đóng dấu

Số km trên đồng hồ:....................

Kỹ thuật viên ký tên:...................

Ngày.........tháng........năm..........

SỐ 5

Ngày.........tháng........năm..........

SỐ 8
BẢO DƯỠNG MIỄN PhÍ 

Thời hạn sử dụng: tháng thứ 31 
đến tháng thứ 33.

Ngày bảo dưỡng thực tế:

Số km trên đồng hồ:....................

Đại lý đóng dấu

Kỹ thuật viên ký tên:...................

SỐ 3

Thời hạn sử dụng: tháng thứ 11 
đến tháng thứ 13.

Ngày bảo dưỡng thực tế:

Ngày.........tháng........năm..........

Số km trên đồng hồ:....................

Đại lý đóng dấu

BẢO DƯỠNG MIỄN PHÍ 

Kỹ thuật viên ký tên:...................

BẢO DƯỠNG MIỄN PHÍ 

Ngày.........tháng........năm..........

Ngày bảo dưỡng thực tế:

Thời hạn sử dụng: tháng thứ 23 
đến tháng thứ 25.

Đại lý đóng dấu

SỐ 6

Số km trên đồng hồ:....................

Kỹ thuật viên ký tên:...................

Ngày.........tháng........năm..........

Kỹ thuật viên ký tên:...................

Ngày bảo dưỡng thực tế:

Đại lý đóng dấu

Số km trên đồng hồ:....................

BẢO DƯỠNG MIỄN PHÍ 
SỐ 9

Thời hạn sử dụng: tháng thứ 35 
đến tháng thứ 37.



BẢNG THEO DÕI BẢO HÀNH

STT Ngày thay thế Số km Hiện tượng Mã chi tiết thay thế

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



PHIẾU ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH XE GẮN MÁY YAMAHA

Họ và tên khách hàng: .................................................................  Nam/Nữ ........

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

Nghề nghiệp: ......................................... E-mail: ................................................

Điện thoại: ..........................................................................................................

Ngày mua xe: ......................................................................................................

Loại xe: Sirius.............................. Màu xe: ................................................

Số khung: ..................................... Số máy: ..............................

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng:

Bằng việc ký vào phiếu này, Khách hàng đồng ý rằng Đại lý Yamaha và Công ty 
TNHH Yamaha Motor Vietnam (YMVN) sẽ được phép sử dụng thông tin của mình để 
thực hiện các dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng và được phép chuyển giao 
các thông tin nêu trên cho Công ty mẹ của YMVN - Công ty TNHH Yamaha Motor 
(YMC) tại Nhật Bản và/hoặc các công ty khác trong cùng hệ thống tập đoàn Yamaha 
để nghiên cứu, phát triển các sản phẩm xe gắn máy mang nhãn hiệu Yamaha nhằm đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng. Khách hàng cũng đồng ý rằng YMC và các nhóm công ty 
của YMC được sử dụng thông tin của mình cho mục đích nghiên cứu và phát triển các 
sản phẩm xe gắn máy mang nhãn hiệu Yamaha nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*  Sổ bảo hành chỉ cấp một lần,  nếu bị mất sẽ không được cấp lại.

SỔ BẢO HÀNH CÓ 09 TỜ “PHIẾU BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ MIỄN PHÍ”

ĐẠI LÝ hay TRẠM BẢO HÀNH
Xác nhận của 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Đã nhận đủ 09 phiếu Bảo dưỡng miễn phí 
trong sổ bảo hành này)

Ký nhận của 
KHÁCH HÀNG MUA XE

(Dành cho chủ xe tiếp theo)

Liên 3: Đại lý Yamaha



PHIẾU ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH XE GẮN MÁY YAMAHA

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

Nghề nghiệp: ......................................... E-mail: ................................................

Số khung: ..................................... Số máy: ..............................

Họ và tên khách hàng: .................................................................  Nam/Nữ ........

Điện thoại: ..........................................................................................................

Ngày mua xe: ......................................................................................................

Loại xe: Sirius.............................. Màu xe: ................................................

*  Sổ bảo hành chỉ cấp một lần,  nếu bị mất sẽ không được cấp lại.

Bằng việc ký vào phiếu này, Khách hàng đồng ý rằng Đại lý Yamaha và Công ty 
TNHH Yamaha Motor Vietnam (YMVN) sẽ được phép sử dụng thông tin của mình để 
thực hiện các dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng và được phép chuyển giao 
các thông tin nêu trên cho Công ty mẹ của YMVN - Công ty TNHH Yamaha Motor 
(YMC) tại Nhật Bản và/hoặc các công ty khác trong cùng hệ thống tập đoàn Yamaha 
để nghiên cứu, phát triển các sản phẩm xe gắn máy mang nhãn hiệu Yamaha nhằm đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng. Khách hàng cũng đồng ý rằng YMC và các nhóm công ty 
của YMC được sử dụng thông tin của mình cho mục đích nghiên cứu và phát triển các 
sản phẩm xe gắn máy mang nhãn hiệu Yamaha nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng:

SỔ BẢO HÀNH CÓ 09 TỜ “PHIẾU BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ MIỄN PHÍ”

Xác nhận của 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ĐẠI LÝ hay TRẠM BẢO HÀNH

(Đã nhận đủ 09 phiếu Bảo dưỡng miễn phí 
trong sổ bảo hành này)

KHÁCH HÀNG MUA XE
Ký nhận của 

(Dành cho chủ xe tiếp theo)

Liên 2: Yamaha Motor Vietnam



............................................................................................................................

Loại xe: Sirius.............................. Màu xe: ................................................

Nghề nghiệp: ......................................... E-mail: ................................................

Họ và tên khách hàng: .................................................................  Nam/Nữ ........

PHIẾU ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH XE GẮN MÁY YAMAHA

Điện thoại: ..........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................

Ngày mua xe: ......................................................................................................

Số khung: ..................................... Số máy: ..............................

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng:

*  Sổ bảo hành chỉ cấp một lần,  nếu bị mất sẽ không được cấp lại.

Bằng việc ký vào phiếu này, Khách hàng đồng ý rằng Đại lý Yamaha và Công ty 
TNHH Yamaha Motor Vietnam (YMVN) sẽ được phép sử dụng thông tin của mình để 
thực hiện các dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng và được phép chuyển giao 
các thông tin nêu trên cho Công ty mẹ của YMVN - Công ty TNHH Yamaha Motor 
(YMC) tại Nhật Bản và/hoặc các công ty khác trong cùng hệ thống tập đoàn Yamaha 
để nghiên cứu, phát triển các sản phẩm xe gắn máy mang nhãn hiệu Yamaha nhằm đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng. Khách hàng cũng đồng ý rằng YMC và các nhóm công ty 
của YMC được sử dụng thông tin của mình cho mục đích nghiên cứu và phát triển các 
sản phẩm xe gắn máy mang nhãn hiệu Yamaha nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

SỔ BẢO HÀNH CÓ 09 TỜ “PHIẾU BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ MIỄN PHÍ”

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ĐẠI LÝ hay TRẠM BẢO HÀNH
Xác nhận của 

KHÁCH HÀNG MUA XE
(Đã nhận đủ 09 phiếu Bảo dưỡng miễn phí 

trong sổ bảo hành này)

Ký nhận của 

Liên 1: Khách hàng

(Dành cho chủ xe tiếp theo)





   BGY3
                     Sirius
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